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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

Cùng với đà phục hồi, tăng trưởng chung của nền kinh tế, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương và sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành, với phương châm hành động: “Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp”, ngành Giao thông vận tải (GTVT) đã triển khai đồng bộ, mạnh mẽ các giải pháp thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ trên tất cả các mặt công tác, kết quả thực hiện cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
I. Công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ
Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của ngành GTVT năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2015 đã được Quốc hội thông qua
, Bộ GTVT đã kịp thời ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2015
 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2015. Bên cạnh đó, Ban Cán sự đảng Bộ GTVT cũng đã ban hành 20 nghị quyết; Bộ GTVT đã ban hành 08 chỉ thị, 66 công điện, trên 2.200 quyết định, 550 thông báo kết luận của Bộ trưởng, các Thứ trưởng và trên 8.200 văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, kế hoạch của Ngành. Trong đó, có nhiều chương trình, kế hoạch hành động trọng tâm như Kế hoạch hành động “Năm An toàn giao thông - 2015” với chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”
; Chương trình hành động “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 86/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng trong năm 2015
; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015 - 2016
... 
Ngoài việc kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch hành động, các nghị quyết, chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo, điều hành với các nhóm giải pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ của ngành, Bộ đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đã tiếp nhận, kịp thời xử lý, giải quyết trên 30.000 văn bản đến từ các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 của Bộ GTVT cụ thể như sau:
II. Kết quả thực hiện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm
1. Công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản QPPL, chiến lược, quy hoạch và đề án khác về GTVT

Ngay từ cuối năm 2014, Bộ GTVT đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và đề án của Bộ năm 2015
; Kế hoạch rà soát văn bản QPPL trong lĩnh vực GTVT và Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2015 của Bộ GTVT
. Sau khi rà soát lại hệ thống văn bản QPPL của ngành và trước yêu cầu của thực tiễn, Bộ GTVT đã kịp thời ban hành bổ sung chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015
.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 05 dự thảo nghị định
, 01 đề án
 trong chương trình và 03 đề án
 ngoài chương trình công tác, hoàn thành 100% chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 6 tháng đầu năm 2015.

Để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ GTVT đã tập trung hoàn thiện dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) thay thế Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 với nhiều nội dung đột phá như quy định về lập tổ chức điều phối chung tại cảng biển, xóa bỏ những chồng lấn giữa hàng hải và đường thủy nội địa... Ngày 03/6/2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã trình bày Tờ trình dự án Bộ Luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII. Ngày 22/6/2015, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự án Bộ Luật.
Từ đầu năm 2015 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 04 văn bản QPPL (02 nghị định
, 02 quyết định
), phê duyệt 02 đề án
 và giao Bộ phê duyệt 01 đề án
. Hiện nay, còn 06 dự thảo văn bản QPPL, 07 chiến lược, quy hoạch và 06 đề án khác Bộ GTVT đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành. Các cơ quan, đơn vị của Bộ đang tích cực phối hợp với các cơ quan của Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan góp ý, giải trình, hoàn thiện các đề án này để sớm được phê duyệt.

Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo.
6 tháng đầu năm 2015, các cơ quan, đơn vị đã trình Bộ trưởng 39 dự thảo thông tư (vượt 62,5% kế hoạch) và 15 đề án (đạt 100% kế hoạch). Bộ trưởng đã ban hành theo thẩm quyền 28 Thông tư và phê duyệt 13 đề án.

Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo.

Bộ đang tiếp tục khẩn trương tiến hành hoàn thiện dự án Luật Đường sắt và các văn bản QPPL, đề án trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ; chuẩn bị tổng kết Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Ngày 22/6/2015, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã công bố Chỉ số hiệu quả hoạt động xây dựng và thi hành pháp luật về kinh doanh của các Bộ năm 2014 (Ministerial Efficiency Index- MEI 2014)
. Mức cải thiện điểm số của Bộ GTVT ở MEI 2014 so với MEI 2012 là 27,58%, dẫn đầu trong 14 Bộ. Đồng thời, Bộ GTVT cũng dẫn đầu 14 Bộ ở Chỉ số xếp hạng hiệu quả rà soát, kiểm tra, tổng kết thi hành pháp luật với 68,22 điểm.
2. Công tác quản lý vận tải và dịch vụ vận tải; đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông
Năng lực vận chuyển, chất lượng dịch vụ và giá cước vận tải đã cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của người dân và phát triển KT-XH, ngay cả trong các đợt cao điểm dịp nghỉ Lễ, Tết và mùa Lễ hội xuân năm 2015. Tình hình an ninh, trật tự tại các đầu mối vận tải trọng điểm được duy trì tốt, không để xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông kéo dài, kể cả trong những ngày cao điểm. Nhờ tiếp tục đẩy mạnh đối thoại, tiếp xúc và làm việc với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải đường bộ, vận tải biển, cảng biển, đường thủy nội địa, các hãng hàng không Việt Nam, các doanh nghiệp, hiệp hội... đã kịp thời tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Sản lượng vận tải 6 tháng đầu năm 2015 ước đạt khoảng 546 triệu tấn hàng và 1.611 triệu lượt hành khách; tăng 5,7% về sản lượng vận tải hàng hóa và tăng 7,4% sản lượng vận tải hành khách so với 6 tháng đầu năm 2014.
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện siết chặt quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện (KSTTX), Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Công an tiến hành sơ kết công tác KSTTX và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 6 tháng đầu năm 2015, các trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động đã kiểm tra 234.575 xe, phát hiện, xử lý 25.025 xe, hạ tải 9.270 xe với khối lượng 51.467 tấn hàng hóa các loại,  tước 9.272 GPLX, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 150 tỷ đồng. 

Tình hình TNGT 6 tháng đầu năm 2015 (từ ngày 16/12/2014 đến 15/6/2015) tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2014, cả nước xảy ra 11.179 vụ, làm chết 4.478 người, làm bị thương 10.149 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 1.648 vụ (-12,85%), giảm 211 người chết (-4,5%), giảm 2.114 người bị thương (-17,24%).
Chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo.
Cả nước đã xảy ra 50 trường hợp ùn tắc giao thông kéo dài trên 01 giờ, giảm 92 trường hợp (-64,8%) so với 06 tháng đầu năm 2014
.
3. Công tác đầu tư, phát triển và quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT)
Bộ GTVT đã tập trung đẩy mạnh triển khai thi công các công trình, dự án ngay từ những ngày đầu năm 2015. Đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ 59 công trình, dự án để đưa vào khai thác, trong đó có nhiều dự án quan trọng đã kịp thời hoàn thành phục vụ đi lại của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng
. Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị, triển khai thi công 31 công trình, dự án
. Trong đó, các dự án nâng cấp, mở rộng  QL1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ đã thông xe, đưa vào khai thác 19/40 dự án gồm các đoạn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, các đoạn qua địa bàn các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài 710 km; hoàn thành vượt tiến độ, thông xe, đưa vào khai thác toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên từ Kon Tum đến Bình Phước với tổng chiều dài 663 km
. Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác quản lý chất lượng các công trình luôn được Bộ GTVT chú trọng; Bộ đã chỉ đạo tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế thấp nhất các khiếm khuyết công trình, kịp thời khắc phục các hư hỏng phát sinh, nhất là tình trạng hằn lún vệt bánh xe trên đường nhựa
.   

Ngày 25/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành với tỷ lệ tán thành trên 86%.
Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất bổ sung vốn đối ứng cho các dự án ODA; đồng thời, Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án sử dụng vốn dư trái phiếu Chính phủ (TPCP) của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên
.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển KCHTGT đường bộ, Bộ cũng đã tích cực nghiên cứu để triển khai thực hiện xã hội hóa đầu tư phát triển KCHTGT tất cả các lĩnh vực còn lại; đã báo cáo Bộ Chính trị về Đề án xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không
. Từ đầu năm 2015 đến nay, Bộ GTVT đã huy động được trên 27 nghìn tỷ đồng để đầu tư 11 dự án theo hình thức BOT, đạt 73% so với kế hoạch năm 2015.

Tổng cộng các nguồn vốn được giao, dự kiến giải ngân cho các dự án đầu tư hạ tầng giao thông năm 2015 là 86.482 tỷ đồng, trong đó có 6.699 tỷ đồng hoàn ứng, còn lại 79.783 tỷ đồng sẽ được thực hiện và giải ngân trong năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện ước đạt 36.536 tỷ đồng, đạt 45,79%; giải ngân ước đạt 33.753 tỷ đồng, đạt 42,31% kế hoạch năm 2015.

Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo.
Tăng cường xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh quyết toán các dự án hoàn thành, Bộ đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban QLDA triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán 346 dự án và giao các đơn vị thẩm tra, phê duyệt quyết toán 366 dự án trong năm 2015. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan, đơn vị đã trình duyệt quyết toán 275 dự án, đạt 79% kế hoạch; thẩm tra, phê duyệt quyết toán 274 dự án, đạt 75% kế hoạch năm 2015.

Lĩnh vực giao thông nông thôn (GTNT) tiếp tục được Bộ GTVT và các bộ, ngành, địa phương chú trọng, quan tâm đầu tư. Thực hiện Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho vùng dân tộc thiểu số, Bộ GTVT đã triển khai thi công 187 cầu treo của giai đoạn 1 và đã hoàn thành 170 cầu treo, còn lại 17 cầu (tại các khu vực khó khăn về địa hình thi công) sẽ hoàn thành trong tháng 7/2015. Bộ cũng đã phối hợp với các địa phương trên cả nước tiến hành tổng kết 5 năm (2010-2015) về xây dựng, quản lý GTNT và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2016-2020.

Đã triển khai thực hiện kế hoạch bảo trì KCHTGT năm 2015; đồng thời, đẩy mạnh việc phân cấp, xã hội hóa công tác khai thác, bảo trì KCHTGT trên tất cả các lĩnh vực. Tăng cường công tác duy tu, bảo trì các tuyến quốc lộ, kịp thời sửa chữa các hư hỏng, bảo đảm giao thông êm thuận phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Tổng số thu phí sử dụng đường bộ qua các trạm đăng kiểm trên cả nước ước đạt 2.747 tỷ đồng, đạt 58,24% kế hoạch năm 2015. Đã giao kế hoạch chi Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương năm 2015 nguồn 65% cho Tổng cục ĐBVN với tổng giá trị 5.740 tỷ đồng và nguồn 35% cho các địa phương là 2.118 tỷ đồng (bao gồm dự phòng 15% chưa phân bổ là 317,63 tỷ đồng). Đến nay, đã chuyển 2.271 tỷ đồng để bảo trì hệ thống quốc lộ, đạt 39,6% kế hoạch năm 2015; chuyển nguồn vốn phân bổ đợt 1 cho các quỹ địa phương với số tiền là 764 tỷ đồng, đạt 42,4% kế hoạch năm 2015.
4. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước
Bộ GTVT đã hoàn thành IPO 07 doanh nghiệp, tổ chức đại hội đồng cổ đông lần đầu, chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần đối với 17 doanh nghiệp (trong đó có Tổng công ty Hàng không Việt Nam (HKVN)); hoàn thành thẩm định báo cáo quyết toán và bàn giao vốn Nhà nước sang công ty cổ phần đối với 08 tổng công ty và 16 công ty con. Đã thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (HHVN), Tổng công ty Cảng HKVN, Bệnh viện GTVT Trung ương. Hoàn thành phê duyệt danh sách cổ phần hóa, thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa tại 28 đơn vị
; phê duyệt thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa 25 doanh nghiệp
.
Trên cơ sở kết quả khảo sát, tổng hợp, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, đăng kiểm, Bộ đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cổ phần hóa 16 đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2015, bao gồm: 10 trường học; 02 bệnh viện và 04 Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.
Bộ GTVT tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu đối với 09 Tổng công ty và các công ty còn lại thuộc Bộ theo đúng đề án đã được phê duyệt, nhất là đối với 05 Tổng công ty: Công nghiệp tàu thủy (SBIC)
, HHVN
, Đường sắt Việt Nam (ĐSVN)
, Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
, Tổng công ty đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (Cửu Long CIPM)
. Bộ đã chỉ đạo các đơn vị bám sát đề án tái cơ cấu, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những nội dung không còn phù hợp.
Thực hiện chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khác tham gia sâu vào hoạt động doanh nghiệp, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị rà soát lại các khoản đầu tư, tập trung thoái vốn tại các doanh nghiệp không hiệu quả, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính. Từ đầu năm đến nay, Bộ đã hoàn thành thoái vốn tại 19 công ty cổ phần, thu về 1.487 tỷ đồng
. Phê duyệt chủ trương cho các Tổng công ty triển khai thực hiện thoái vốn tại 27 công ty con, công ty liên kết
; triển khai thực hiện thoái vốn tại 02 Công ty cổ phần Quản lý bảo trì đường thủy nội địa thuộc Bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 543 tỷ đồng. Bộ cũng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thoái toàn bộ vốn nhà nước theo phương thức lựa chọn nhà đầu tư để bán đấu giá, thỏa thuận trực tiếp theo lô, bán cho người lao động; thoái vốn vượt tỷ lệ quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg đối với 23 doanh nghiệp, tổng giá trị thoái vốn theo mệnh giá là 5.497 tỷ đồng
.
5. Công tác hợp tác quốc tế

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký 04 điều ước quốc tế (ĐƯQT)
; thực hiện thủ tục phê duyệt 04 ĐƯQT
; thực hiện các thủ tục để chuẩn bị trình Chính phủ đề xuất phương án đàm phán, ký kết và gia nhập 07 ĐƯQT
 trong lĩnh vực GTVT.
Tập trung đẩy mạnh triển khai Đề án Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế để góp phần thực hiện thắng lợi đột phát kết cấu hạ tầng GTVT. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng bản chào đối với các phân ngành dịch vụ GTVT trong khuôn khổ đàm phán các hiệp định về thương mại và dịch vụ như EVFTA, AFAS, TPP...
Hợp tác song phương trong lĩnh vực GTVT với các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc, Niu Di-lân, Pháp, Đức, Thái Lan, Malaysia, Singapore,... tiếp tục được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT tại Việt Nam cũng như chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng, quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống GTVT. Hợp tác GTVT trong các khuôn khổ đa phương như ICAO, IMO, ASEAN, APEC, ASEM, GMS, CLV, CLMV,...cũng được thúc đẩy trong đó hợp tác ASEAN đóng vai trò là trung tâm. Quan hệ với các tổ chức tài chính quốc tế như WB, ADB... không ngừng được tăng cường nhằm tiếp tục kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ của các tổ chức này đối với việc phát triển hệ thống GTVT Việt Nam.
Phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội trong công tác tổ chức Hội nghị Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132.
6. Công tác khoa học công nghệ, môi trường

a) Công tác khoa học và công nghệ (KH&CN)

Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&CN ban hành, công bố 05 Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và 05 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN)
. Hiện tại, còn 11 dự thảo Tiêu chuẩn, Bộ đã gửi Bộ KH&CN để thẩm định, ban hành. Bộ đã tiến hành nghiệm thu 16 đề tài KHCN, 23 dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn. Phê duyệt khung tiêu chuẩn cho 14 dự án xây dựng công trình giao thông. Đẩy mạnh triển khai rà soát, điều chỉnh bổ sung và xây dựng mới các tiêu chuẩn thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì các chuyên ngành thuộc lĩnh vực GTVT. Tăng cường công tác phát triển, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, vật liệu mới trong xây dựng, bảo trì hạ tầng giao thông và sản xuất công nghiệp GTVT
.

b) Công tác bảo vệ môi trường

Bộ GTVT đã tổng hợp kết quả thực hiện 02 Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, báo cáo Chính phủ và gửi các bộ có liên quan
.

Tất cả các quy hoạch, dự án đều đã được thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đúng tiến độ, bảo đảm tính khả thi và kịp thời. Đã thẩm định, phê duyệt ĐTM cho 43 dự án; phối hợp với Bộ TN&MT thẩm định và đôn đốc các cơ quan thuộc Bộ triển khai ĐMC cho 05 quy hoạch
. Đã nghiêm túc, kịp thời triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo đúng kế hoạch; triển khai các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2015, ngày môi trường thế giới 05/6...
7. Công tác tổ chức, cán bộ; công tác đào tạo và cải cách hành chính

Bộ GTVT đã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng hải Việt Nam
. Trình Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Vụ Đối tác công - tư trực thuộc Bộ GTVT. Công nhận Hội đồng trường và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường đối với Trường Đại học GTVT TP. Hồ Chí Minh và Đại học Hàng hải Việt Nam.
Bộ GTVT đã tiến hành sắp xếp lại các báo, tạp chí thuộc Bộ; theo đó, dừng xuất bản Báo Đường sắt, các Tạp chí: HHVN, HKVN, Đường bộ Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm kể từ ngày 01/4/2015; Tạp chí Công nghiệp Tàu thủy được chuyển về Hội Khoa học kỹ thuật Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.
Đã tổ chức kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với một số chức danh lãnh đạo, quản lý theo chỉ đạo của Trung ương. Hoàn thành việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý của Bộ. Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển đối với 33 cán bộ thuộc thẩm quyền; hoàn tất thủ tục cử người đại diện phần vốn nhà nước tại 13 công ty cổ phần; đã hoàn thành tổ chức thi tuyển và lựa chọn được người đứng đầu kỳ thi để bổ nhiệm đối với 05 chức danh cấp trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
. Ngày 09/6/2015, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Nhật giữ chức Thứ trưởng Bộ GTVT
. Bộ trưởng cũng đã có Quyết định phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ số 2179/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015 thay thế Quyết định số 3899/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2014.
Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2015, Bộ đã cử 75 lượt cán bộ, công chức đi học tập, bồi dưỡng trong nước và 09 lượt cán bộ, công chức đi học tập tại nước ngoài. Các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc Bộ đã xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2015 với 74.720 chỉ tiêu dự kiến, trong đó, đào tạo tiến sỹ: 60; đào tạo thạc sỹ: 860, đào tạo đại học: 12.430, đào tạo cao đẳng, cao đẳng nghề: 9.755; đào tạo trung cấp, trung cấp nghề: 5.950; đào tạo sơ cấp nghề: 45.575.
Đã phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa 04 Trường Đại học, Học viện trực thuộc Bộ; đồng thời, tiếp tục xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ theo quy định của Chính phủ về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
.

Đã ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2015
; chuẩn bị sơ kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ CCHC 2016-2020. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm soát, cải cách TTHC trên tất cả các lĩnh vực GTVT, đã công bố bổ sung 9 TTHC, sửa đổi 7 TTHC, thay thế 2 TTHC và huỷ bỏ 5 TTHC
. Bộ cũng đã phê duyệt phương án đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực GTVT, dự kiến cắt giảm 79 TTHC (chiếm 14,8%), đơn giản hóa 228 TTHC (chiếm 42,8%)
.

Bộ GTVT đã khai trương dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 lĩnh vực đăng kiểm tham gia cơ chế một cửa quốc gia; tổ chức tập huấn, chuyển giao phần mềm thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với công tác cấp đổi giấy phép lái xe cho 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; chính thức triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia tại các cảng biển: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu.
8. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thanh tra Bộ đã chủ trì triển khai tổng số 36 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất. Trong đó, có 19 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 17 cuộc thanh tra chuyên ngành. Tiến hành theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện 14 kết luận thanh tra, thu hồi về NSNN hơn 4,2 tỷ đồng. Đã tiếp 180 người/126 lượt (có 01 vụ khiếu kiện đông người
); tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết 983 đơn.

Lực lượng thanh tra của Tổng cục ĐBVN, các cục quản lý chuyên ngành và 63 Sở GTVT trên toàn quốc đã thực hiện 79.004 cuộc thanh tra, kiểm tra; lập biên bản 75.644 vụ vi phạm, xử phạt 67.255 vụ với số tiền trên 222 tỷ đồng, tạm giữ 421 xe ô tô, đình chỉ hoạt động 342 bến và 209 phương tiện thủy nội địa; giám sát đột xuất 411 kỳ sát hạch ô tô, 542 kỳ sát hạch mô tô.

Bộ GTVT đã triển khai kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 10 đơn vị trực thuộc Bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Bộ GTVT” trong toàn ngành.

Đã ban hành và triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ GTVT năm 2015
. Tiếp tục phát huy thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 09/CT-TTg. Đã giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên trong dự toán chi NSNN năm 2015 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp với tổng số tiền trên 5,6 tỷ đồng.
9. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Bộ GTVT đã tiến hành đổi tên Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ GTVT thành Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Bộ GTVT, đồng thời bổ sung thêm nhiệm vụ, quyền hạn cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013, các văn bản pháp luật liên quan theo yêu cầu của tình hình mới. Kịp thời triển khai công tác PCTT&TKCN năm 2015. Tiến hành rà soát, xây dựng phương án ứng phó với bão mạnh và siêu bão. Phê duyệt và triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến Luật Phòng chống thiên tai đến cán bộ, công nhân viên ngành GTVT, người đi biển, thuyền viên các tàu vận tải...
10. Công tác y tế GTVT, bảo đảm chính sách lao động, việc làm, đời sống, thu nhập, công tác xã hội, từ thiện và một số công tác trọng tâm khác
Bộ GTVT đã tổ chức Lễ hưởng ứng Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành tổ chức thực hiện. Đã chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc theo dõi chặt chẽ, chủ động phòng chống dịch bệnh, tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, công tác dược, công tác phòng chống dịch
. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-CoV). Đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho điều trị và phòng chống dịch bệnh MERS-CoV. Thực hiện chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành GTVT.
Đã tiến hành sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương Khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong ngành GTVT.

Triển khai kế hoạch đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động trong Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT
; các hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn, đáp nghĩa, uống nước - nhớ nguồn
...

III. Đánh giá chung

Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và sự quyết tâm, cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2015, hầu hết các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2015 của ngành GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, có một số kết quả nổi bật đạt được cụ thể như sau:

(1) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; chất lượng văn bản QPPL ban hành được cải thiện,đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
(2) Quốc hội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
(3) Công tác thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông tiếp tục được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, nhiều dự án, công trình quan trọng đã hoàn thành, kịp thời đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân.
(4) Công tác huy động các nguồn vốn ngoài NSNN để đầu tư, phát triển KCHTGT tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy hiệu quả.
(5) Công tác phát triển GTNT tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh, nhất là việc thực hiện Đề án Xây dựng cầu dân sinh đảm bảo ATGT cho vùng dân tộc thiểu số đã được triển khai quyết liệt, hiệu quả được xã hội và người dân đồng tình, ghi nhận.
(6) Công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa KCHTGT các lĩnh vực được triển khai kịp thời, tích cực.
(7) Công tác tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục được triển khai quyết liệt, hiệu quả. 
(8) Việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí của ngành GTVT đã đi trước một bước, đúng với tinh thần Đề án Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.
(9) Công tác chăm lo đời sống cán bộ, CNVCLĐ, công tác xã hội - từ thiện, đền ơn - đáp nghĩa được chính quyền, công đoàn các cấp quan tâm, thực hiện tốt. Công tác triển khai các phong trào thi đua, triển khai các hoạt động hướng đến 70 năm Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT được thực hiện khẩn trương, thiết thực, hiệu quả.
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như:
(1) Việc triển khai thực hiện các đề án đã được phê duyệt tại một số cơ quan, đơn vị chưa bảo đảm tiến độ và hiệu quả.
(2) Vẫn còn nhiều xe quá tải chưa được phát hiện và xử lý kịp thời.
(3) Công tác an ninh, an toàn hàng không vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần làm rõ nguyên nhân và kịp thời khắc phục.  
(4) TNGT đường thủy nội địa, đường sắt tăng cao so với cùng kỳ năm 2014
.

(5) Công tác quản lý chất lượng và thực hiện bảo trì một số công trình đang trong thời gian bảo hành cần được quản lý chặt chẽ hơn nữa để hạn chế và khắc phục triệt để các hư hỏng phát sinh, nhất là hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên đường bộ; hệ thống bảo đảm ATGT như vạch kẻ đường, biển báo hiệu đường bộ phải tiếp tục rà soát chặt chẽ, kịp thời khắc phục các hạn chế để bảo đảm TTATGT và nâng cao năng lực vận tải, lưu thông của phương tiện.
(6) Kết quả giải ngân các dự án còn thấp, chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất là đối với các dự án BOT
.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
Tiếp tục bám sát Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 và Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ, toàn ngành tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm và cả năm 2015 trên tất cả các lĩnh vực; phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đổi mới, quyết liệt cải cách, vì sự hài lòng hơn của người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Nâng cao chất lượng trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của Bộ (chỉ số MEI). Tiếp thu, giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội, tập trung chỉnh lý, hoàn thiện dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIII (tháng 10/2015). Tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) để trình Chính phủ trong tháng 10/2015. Tổ chức tổng kết Luật Giao thông đường bộ. Trên cơ sở tổng kết, khẩn trương triển khai nghiên cứu bổ sung, sửa đổi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP, Nghị định số 107/2014/NĐ-CP cho phù hợp với công tác bảo đảm TTATGT. Tập trung xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 dự thảo văn bản QPPL (04 quyết định, 03 nghị định), 01 quy hoạch và 02 đề án khác; hoàn thiện trình Bộ trưởng ban hành, phê duyệt theo thẩm quyền 62 thông tư
 và 11 đề án.
Chi tiết tại Phụ lục 5 và Phụ lục 6 kèm theo.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện, Kế hoạch Năm ATGT và Kế hoạch hành động tăng cường kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Tăng cường đối thoại, tiếp xúc với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; đồng thời, phối hợp với các hiệp hội vận tải, hiệp hội nghề nghiệp, hiệp hội chủ hàng để kịp thời tháo gỡ khó khăn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các địa phương để kiểm soát tốt việc kê khai, niêm yết và bán vé đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATGT và kiểm soát tải trọng phương tiện. Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các quy định bảo đảm ATGT đối với các công trình, dự án hoàn thành trước khi đưa vào khai thác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa, ATGT đường bộ, đường sắt... Tiến hành tổng kết 5 năm công tác bảo đảm TTATGT, giảm ùn tắc giao thông.
3. Chỉ đạo, tạo điều kiện để các hãng hàng không Việt Nam nghiên cứu mở mới các đường bay thẳng đến các thị trường quốc tế tiềm năng trong năm 2015; đồng thời đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tạo thuận lợi, hỗ trợ cho các hãng hàng không. Phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh các tuyến du lịch bằng đường bộ giữa Việt Nam với Lào, Thái Lan và Campuchia. Phối hợp với các Bộ: Công an, Công Thương, Tài chính đề xuất mở rộng phương thức vận tải hàng hóa qua các cửa khẩu, lối mòn, lối mở để đẩy mạnh thương mại biên giới hai nước Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời có biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực này
.

4. Khẩn trương xây dựng Báo cáo khả thi Dự án đầu tư Cảng hàng không Quốc tế Long Thành theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ. 
5. Phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và tổ chức triển khai thi công các công trình giao thông trọng điểm bảo đảm chất lượng, tiến độ. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, phấn đấu hoàn thành, đưa vào khai thác 59 công trình, dự án. Đặc biệt là các dự án trọng điểm như các dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 từ Thanh Hóa đến Cần Thơ, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ máy bay - Cảng hàng không Pleiku, thông luồng kỹ thuật giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào Sông Hậu... Tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị, triển khai thi công 23 công trình, dự án. Trong đó, có các dự án trọng điểm như dự án cầu Hưng Hà, QL18 Nội Bài - Bắc Ninh, đường cao tốc Bắc Giang - TP Lạng Sơn, cầu Châu Đốc, QL53 Trà Vinh - Long Toàn, QL60 nối cầu Rạch Miễu - cầu Cổ Chiên... Tăng cường kiểm tra hiện trường, thực hiện tốt công tác quản lý, theo dõi về chất lượng, tiến độ thi công, công tác đảm bảo ATGT, ATLĐ, VSMT tại các dự án. Quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để xử lý triệt để hiện tượng hằn lún vệt bánh xe trên đường bộ. Tập trung đẩy mạnh giải ngân các công trình, dự án, bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2015. 

6. Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, quản lý GTNT giai đoạn 2016-2020. Tiến hành tổng kết đánh giá kết quả xây dựng 187 cầu treo của giai đoạn 1 và tiếp tục triển khai xây dựng 295 cầu treo của giai đoạn 2.

7. Tăng cường huy động, tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước đầu tư xây dựng, kinh doanh KCHTGT với các hình thức đầu tư phù hợp. Đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư phát triển, bảo trì KCHTGT tất cả các lĩnh vực.
8. Tăng cường công tác quản lý, bảo trì KCHTGT các lĩnh vực. Đặc biệt là công tác quản lý, bảo vệ hành lang đường bộ, đường sắt.  
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị theo kế hoạch đã xây dựng. Trong đó, trọng tâm là triển khai thực hiện phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty HHVN, Tổng công ty Cảng HKVN, VEC, Cửu Long CIPM, Bệnh viện GTVT Trung ương; 12 đơn vị sự nghiệp công lập, 04 Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam... Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa tất cả các doanh nghiệp thuộc diện nhà nước không nắm giữ 100% vốn trong năm 2015. Sau năm 2015, Bộ GTVT chỉ còn 04 Tổng công ty và 02 công ty thuộc Bộ do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích
.
10. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác song phương, đa phương trên lĩnh vực GTVT với các nước, tổ chức quốc tế trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài đối với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng GTVT.

11. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các giải pháp KHCN mới trong chương trình, kế hoạch KHCN năm 2015. Tổ chức kiểm tra thực hiện công tác bảo vệ môi trường GTVT theo kế hoạch.

12. Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt công tác CCHC và cải cách TTHC với mục tiêu vì sự hài lòng hơn của doanh nghiệp và người dân.

13. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo tiến độ thực hiện và chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra; tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và xử lý sau thanh tra; tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo đối với công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT...

14. Chỉ đạo các trường triển khai công tác tuyển sinh 2015 bảo đảm chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Chỉ đạo các đơn vị y tế ngành GTVT nâng cao tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, tăng cường xã hội hóa công tác y tế, thực hiện tốt các chỉ tiêu khám chữa bệnh được giao; chủ động theo dõi chặt chẽ và xử lý kịp thời các dịch bệnh; đặc biệt, tập trung chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp tính vùng Trung Đông do vi rút Corona (Mers-CoV).

15. Tăng cường, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng trên tất cả các mặt công tác, nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên. Tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bảo đảm đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên của Ngành.

16. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho người lao động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội - từ thiện, nhất là công tác tri ân, đền ơn - đáp nghĩa. Tích cực triển khai các hoạt động theo Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “4 xin” “4 luôn” trong ngành GTVT.
17. Tập trung đổi mới, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, truyền thông về các hoạt động của ngành; chủ động, kịp thời, công khai, minh bạch thông tin với báo chí và xã hội.
Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm nói trên, cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành phải tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện một cách đồng bộ các lĩnh vực công tác khác trên cơ sở bám sát chỉ đạo, chương trình công tác của Chính phủ, của Bộ cũng như kế hoạch năm, 6 tháng cuối năm đã được Bộ thông qua trong từng lĩnh vực.
Phụ lục 1
DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QPPL VÀ ĐỀ ÁN ĐÃ TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHƯA ĐƯỢC BAN HÀNH 
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	I
	Văn bản QPPL
	
	
	

	1
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Vụ QLDN
	Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại văn bản số 14651/BGTVT-QLDN ngày 18/11/2014. Ngày 10/2/2015, Vụ QLDN-VPCP đã có văn bản số 923/VPCP-QLDN gửi Bộ GTVT yêu cầu chỉnh lý dự thảo theo nội dung của Nghị định số 15/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Đường sắt. Sau khi lấy ý kiến của các Bộ, ngành, ngày 04/02/2015, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 933/VPCP - ĐMDN đề nghị Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành. Ngày 30/03/2015, Bộ đã có văn bản số 3830/BGTVT-QLDN gửi Văn phòng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành.

	2
	Nghị định quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
	Vụ KCHTGT
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Văn bản số 3544/BGTVT-KCHTGT ngày  24/3/2015. Ngày 7/5/2015, Bộ GTVT, VPCP, Bộ Tư pháp đã họp để rà soát lại nội dung Nghị định trước khi Chính phủ ký ban hành Nghị định. Ngày 26/5/2015, Bộ đã có văn bản số 6621/BGTVT-KCHT và ngày 29/5/2015, Bộ có văn bản số 6854/BGTVT-KCHT gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị xem xét, quyết định ban hành Nghị định.

	3
	Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay (thay thế Nghị định số 70/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007)
	
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6445/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015.

	4
	Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010)
	
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6451/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015.

	5
	Nghị định về quản lý hoạt động bay 
	
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại tờ trình số 6449/TTr-BGTVT ngày 22/5/2015

	6
	Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục HKVN
	Vụ TCCB
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Chính phủ tại Văn bản số 6534/BGTVT-TCCB ngày 22/5/2015

	II
	Chiến lược, Quy hoạch
	
	
	

	1
	Điều chỉnh Quy hoạch cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Phạm Qúy Tiêu
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 9197/TTr-BGTVT ngày 31/10/2012. Ngày 22/7/2013, VPCP có văn bản số 5980/VPCP-KTN thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT thống nhất nội dung điều chỉnh QH với các Bộ, ngành liên quan và UBND TP HCM, đánh giá môi trường chiến lược ĐMC (b/cáo riêng) và tổ chức thẩm định theo đúng quy định. ACV đã lập đánh giá môi trường ĐMC và đã được Bộ TNMT thẩm định. Ngày 14/4/2015, Cục HKVN đã có văn bản số 1801/CHK-QLC đề nghị ACV chuẩn xác số liệu, nội dung. Hiện ACV vẫn chưa trình lại, Bộ GTVT đã có văn bản số 7422/BGTVT-KHĐT ngày 10/6/2015 đôn đốc ACV, Cục HKVN.

	2
	Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Văn Công
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 11215/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. - Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 21/4/2015, Hội đồng thẩm định của BTNMT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung và có ý kiến phản biện của 2 uỷ viên phản biện vắng mặt”. Ngày 27/4/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 736/TCMT-TĐ về việc thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Ngày 12/5/2015, Tổng cục ĐBVN có công văn số 2978/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép của “Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”. Ngày 8/6/2015, cơ quan tư vấn nhận được ý kiến của ủy viên phản biện thứ hai. Đến nay, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ Bắc Bộ đã được Viện Chiến lược và Phát triển GTVT chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên hội đồng và hai bài nhận xét của hai ủy viên phản biện.

- Ngày 26/6/2015, Tổng cục Đường bộ có văn bản số 3296/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch.

	3
	Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11217/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 14 tháng 5 năm 2015, Hội đồng thẩm định của BTNMT đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ miền Trung và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ miền Trung với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung”. Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo ĐMC của Bộ TNMT ngày 14/5/2015, cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC là Viện Chiến lược và Phát triển GTVT đã chủ động rà soát các nội dung của báo cáo và chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của các thành viên hội đồng. 

- Ngày 26/6/2015 Tổng cục Đường bộ có văn bản số 3297/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch.

	4
	Điều chỉnh Quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm miền Nam
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11216/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 28/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8521/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Ngày 07 tháng 5 năm 2015 Hội đồng thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam và thống nhất kết luận “Thông qua báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung”.

- Ngày 08/6/2015 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 1055/TCMT-TĐ thông báo kết quả thẩm định báo cáo ĐMC của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Tổng cục đường bộ có công văn số 2927/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT gửi Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc tiếp thu chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo ĐMC chi tiết dưới hình thức lồng ghép của Điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT vùng KTTĐ phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

- Ngày 24/6/2015, Tổng cục Đường bộ đã có văn bản số 3238/TCĐB-KHCN, MT&HTQT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của điều chỉnh quy hoạch.

	5
	Điều chỉnh Quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn sau năm 2020
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ Tờ trình số 11218/TTr-BGTVT ngày 26/9/2014. Ngày 29/10/2014, Văn phòng chính phủ đã có văn bản số 8561/VPCP-KTN yêu cầu lập báo cáo ĐMC. Bộ GTVT đã đã lập đánh giá môi trường ĐMC. Bộ TN&MT đã lập hội đồng thẩm định ĐMC và đã họp thẩm định ngày 26/5/2015.

	6
	Quy hoạch tổng thể kết nối mạng lưới giao thông vùng biên giới Việt Nam - Campuchia
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Văn Thể
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 13448/TTr-BGTVT ngày 23/10/2014. Ngày 04/12/2014, VPCP đã có văn bản chỉ đạo (số 9709/VPCP-HTQT). Bộ GTVT đang lấy ý kiến phía Campuchia, sau khi bạn có ý kiến Bộ GTVT sẽ trình lại Chính phủ.

	7
	Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 8293/TTr-BGTVT ngày 29/6/2015.

	III
	Đề án khác
	
	
	

	1
	Đề án Thành lập cơ quan quản lý cảng
	Vụ HTQT
	Thứ trưởng Nguễn Văn Công
	Bộ GTVT đã trình tại Văn bản số 9216/BGTVT-HTQT ngày 30/7/2014. Ngày 25/8/2014 VPCP có văn bản số 6490/VPCP-TCCV yêu cầu Bộ hoàn thiện đề án. Ngày 02/4/2015, Bộ GTVT có văn bản số 4066/BGTVT-HTQT báo cáo Văn phòng Chính phủ bổ sung các nội dung đối với đề án cơ quan quản lý và khai thác cảng. Dự kiến Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo về Đề án Ban quản lý và khai thác cảng. Ngày 05/5/2015 Bộ Giao thông vận tải cũng đã có văn bản số 5459/BGTVT-PC trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Bộ Luật Hàng hải 2005 sửa đổi để trình Quốc Hội. Theo đó, dự thảo Bộ Luật Hàng hải 2005 sửa đổi đã được bổ sung một số quy định liên quan đến việc thành lập Ban quản lý và khai thác cảng. Ngày 25/5/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 333/VPCP-TH mời các đơn vị liên quan dự cuộc họp do Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì ngày 29/5/2015 về Đề án này. Tuy nhiên, ngày 28/5/2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 340/VPCP-TH thông báo hoãn họp do nội dung này đã được đưa vào dự thảo sửa đổi Bộ Luật Hàng hải 2005 trình xin ý kiến của Quốc hội.

	2
	Đề án Kết nối giao thông hai nước Việt Nam - Lào, bao gồm cả kết nối đường cao tốc
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 13449/TTr-BGTVT ngày 23/10/2014. Đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào đã sang Việt Nam trao đổi về Thỏa thuận nêu trên. Tại cuộc họp, hai Bên đã trao đổi và thống nhất dự thảo “Biên bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hiện nay, Bộ GTVT đã tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự thảo "Biên bản ghi nhớ” và đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Chính phủ Lào đã kiến nghị bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo hai Bên đã trao đổi. Ngày 25/4/2015, Bộ GTVT đã có văn bản số 5252/BGTVT-HTQT gửi Bộ Tư pháp thẩm định bản ghi nhớ và Tờ trình Chính phủ. Bộ GTVT đã có tờ trình số 6873/TTr-BGTVT ngày 01/6/2015 đề xuất Chính phủ cho phép ký Bản ghi nhớ với phía Lào.

	3
	Đề án Nghiên cứu chung về tăng cường vận tải hàng hóa hai chiều Việt Nam - Lào
	Vụ HTQT
	Thứ trưởng 

Lê Đình Thọ
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 16304/TTr-BGTVT ngày 22/12/2014. Đoàn công tác của Bộ Công chính và Vận tải Lào đã sang Việt Nam trao đổi về Thỏa thuận nêu trên. Tại cuộc họp, hai Bên đã trao đổi và thống nhất dự thảo “Biên bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Hiện nay, Bộ GTVT đã tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về dự thảo” Biên bản ghi nhớ” và đã gửi Bộ Tư pháp đề nghị thẩm định. Chính phủ Lào đã kiến nghị bổ sung thêm một số nội dung vào dự thảo hai Bên đã trao đổi. Ngày 25/4/2015 Bộ GTVT đã có văn bản số 5252/BGTVT gửi Bộ Tư pháp thẩm định bản ghi nhớ và Tờ trình Chính phủ. Bộ GTVT đã có tờ trình số 6873/TTr-BGTVT ngày 01/6/2015 đề xuất Chính phủ cho phép ký Bản ghi nhớ với phía Lào.

	4
	Đề án  Xây dựng cầu dân sinh quy mô nhỏ (2,5-5 tấn, rộng 2,4-4m) đảm bảo an toàn giao thông.
	Vụ KHĐT
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 16804/TTr-BGTVT ngày 24/12/2014. Ngày 07/01/2014, VPCP đã có phiếu báo để Bộ hoàn thiện hồ sơ. Bộ GTVT đã có văn bản số 2795/BGTVT-KHĐT ngày 10/3/2015 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị. Ngày 01/4/2015, Bộ đã có văn vản số 3995/BGTVT-KHĐT trình Thủ tướng Dự thảo quyết định phê duyệt đề án. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo giao Bộ KH&ĐT chủ trì thành lập Hội đồng thẩm định cấp nhà nước để thẩm định Đề án làm cơ sở trình Thủ tướng phê duyệt.

	5
	Đề án Nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng
	Vụ Vận tải
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 3617/TTr-BGTVT ngày 25/3/2015. Hiện nay Vụ Kinh tế ngành (VPCP) đã báo cáo Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc xin ý kiến góp ý các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện Đề án trước khi trình ký.

	6
	Điều chỉnh quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
	Vụ ATGT
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Bộ GTVT đã trình tại Tờ trình số 6388/TTr-BGTVT ngày 21/5/2015.


Phụ lục 2
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN QPPL, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC

THUỘC THẨM QUYỀN BỘ GTVT BAN HÀNH, TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan tham mưu trình
	Tên, số hiệu văn bản ban hành, QĐ phê duyệt
	Thứ trưởng

phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	I
	Văn bản quy phạm pháp luật

	1
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang. (chủ trì trình, Thứ trưởng phụ trách).
	Vụ PC
	Thông tư số 01/2015/TT-BGTVT ngày 21/01/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	2
	Thông tư  công bố vùng nước cảng biển Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh. 
	Vụ PC
	Thông tư  số 02/2015/TT-BGTVT ngày 25/02/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	3
	Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính, giao kế hoạch cung ứng dịch vụ công ích bảo đảm hoạt động bay. 
	Vụ TC
	Thông tư số 03/2015/TTLT-BGTVT-BTC ngày 27/02/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	4
	Thông tư  ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thuỷ nội địa. 
	Vụ KHCN
	Thông tư số 04/2015/TT-BGTVT ngày 23/03/2015
	Nguyễn Văn Thể
	

	5
	Thông tư quy định về tiêu chuẩn chức danh nhân viên trực tiếp phục vụ chạy tàu đường sắt đô thị.
	Vụ TCCB
	Thông tư số 05/2015/TT-BGTVT ngày 30/3/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	6
	Thông tư quy định vùng hoạt động của tàu biển chở hàng trong Vịnh Bắc Bộ.
	Vụ VT
	Thông tư số 06/2015/TT-BGTVT ngày 02/04/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	7
	Thông tư quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải (thay thế Thông tư số 54/2011/TT-BGTVT ngày 8/11/2011)
	Vụ Pháp chế
	Thông tư số 07/2015/TT-BGTVT ngày 07/4/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	8
	Thông tư quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc.
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14/4/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	

	9
	Thông tư quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô (thay thế Thông tư số 23/2013/TT-BGTVT)
	Vụ KHCN
	Thông tư số 09/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015
	Lê Đình Thọ
	

	10
	Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.
	Vụ VT
	Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015
	Lê Đình Thọ
	

	11
	Thông tư quy định kiểm tra thiết bị tín hiệu đuôi tàu thay thế toa xe trưởng tàu trên các đoàn tàu hàng
	Vụ KHCN
	Thông tư số 11/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	12
	Thông tư ban hành quy chuẩn quốc gia về khai thác đường sắt
	Vụ VT
	Thông tư số 12/2015/TT-BGTVT ngày 20/4/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	13
	Thông tư công bố danh mục hàng hoá nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải.
	Vụ KHCN
	Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21/4/2015
	Lê Đình Thọ
	

	14
	Thông tư quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không.
	Vụ PC
	Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	15
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT-BQP-BCA-BNG về cấp phép cho phương tiện, lực lượng đi kèm theo phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam
	Vụ ATGT
	Thông tư số 15/2015/TT-BGTVT ngày 6/5/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	16
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT ngày 23/10/2013 quy định về đào tạo, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải.
	Vụ TCCB
	Thông tư số 16/2015/TT-BGTVT ngày 8/5/2015.
	Nguyễn Văn Công
	

	17
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày hướng dẫn về tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam.
	Vụ VT
	Thông tư số 17/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015.
	Nguyễn Hồng Trường
	

	18
	Thông tư quy định về trang phục của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (thay thế Thông tư số 12/2012/TT-BGTVT)  
	Vụ PC
	Thông tư số 18/2015/TT-BGTVT ngày 14/5/2015
	Phạm Quý Tiêu
	

	19
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch
	Vụ VT
	Thông tư số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL
	Lê Đình Thọ
	

	20
	Thông tư quy định về quản lý, tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải
	Vụ VT
	Thông tư số 20/2015/TT-BGTVT ngày 29/5/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	21
	Thông tư quy định thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với những người làm các công việc đặc biệt trong lĩnh vực vận tải đường sắt 
	Vụ TCCB
	Thông tư số 21/2015/TT-BGTVT ngày 05/6/2015
	Nguyễn Ngọc  Đông


	

	22
	Thông tư hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng Ngành GTVT (thay thế Thông tư số 24/2012/TT-BGTVT ngày 29/6/2012) 
	Vụ TCCB
	Thông tư số 22/2015/TT-BGTVT ngày 09/6/2015
	Nguyễn Văn Thể
	

	23
	Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK
	Vụ KHCN
	Thông tư số 23/2015/TT-BGTVT ngày 15/6/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	24
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt- giá chuyển hướng toa xe- yêu cầu kỹ thuật
	Vụ KHCN
	Thông tư số 24/2015/TT-BGTVT ngày 16/6/2015
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	25
	Thông tư công bố vùng nước cảng biển thuộc TP Đà Nẵng và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng
	Vụ PC
	Thông tư số 25/2015/TT-BGTVT ngày 18/6/2015
	Nguyễn Văn Công
	

	26
	Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động của cảng cạn 
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 26/2015/TT-BGTVT ngày 22/6/2015
	Nguyễn Văn Công 


	

	27
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc
	Vụ KHCN
	Thông tư số 27/2015/TT-BGTVT ngày 23/6/2015
	Nguyễn Hồng Trường 
	

	28
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/8/2013 của Bộ GTVT quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét, duy tu luồng hàng hải, khu nước, vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm và quản lý nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải
	Vụ KCHTGT
	Thông tư số 28/2015/TT-BGTVT ngày 30/6/2015
	Nguyễn Văn Công


	

	29
	Thông tư quy định chi tiết Chương trình an ninh HKDD và kiểm soát chất lượng ANHKDD (thay thế Thông tư số 30/2012/TT-BGTVT ngày 01/8/2012). 
	Vụ VT
	
	Phạm Quý Tiêu
	Đã trình.

	30
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/11/2011 ban hành bộ Quy chế an toàn hàng không dân dụng trong lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu. 
	Vụ PC
	
	Phạm Quý Tiêu
	Ngày 15/5/2015, Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu và Thứ trưởng Phạm Minh Huân (Bộ LĐTB&XH) đã đồng chủ trì để thông qua dự thảo lần cuối và hoàn thiện trước khi trình Bộ trưởng.

	31
	Thông tư của Bộ Tài chính  hướng dẫn việc thu và quản lý nguồn thu phí bay qua vùng trời Việt Nam (thay thế Quyết định số 151/TC-TCDN ngày 25/02/1995 điều chỉnh mức thu điều hành bay quá cảnh) 
	Vụ Tài chính
	
	Phạm Quý Tiêu
	Vụ TC đã trình

	32
	Thông tư quy định về phí, lệ phí  hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải (Thay thế Quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 4/11/2008 của Bộ Tài chính)
	Vụ Tài chính
	
	Nguyễn Văn Công
	Vụ TC đã trình ngày 28/5/2015

	33
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BGTVT ngày 20/7/2012 của Bộ Giao thông vận tải về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải.
	Vụ ATGT
	
	Nguyễn Văn Công
	Vụ ATGT đã trình

	34
	Thông tư ban hành quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (thay thế Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004).
	Vụ KHCN
	
	Nguyễn Văn Thể
	Vụ KHCN đã trình 

	35
	Thông tư về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ.
	Vụ Môi trường
	
	Nguyễn Văn Công
	Vụ MT đã trình ngày 24/6/2015

	36


	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
	Vụ KCHTGT
	
	Nguyễn Hồng Trường
	Vụ KCHTGT đã trình ngày 

	37
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn, chức danh và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa (thay thế QĐ 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000).
	Vụ TCCB
	
	
	Vụ TCCB đã trình ngày 

	38
	Thông tư quy định về tàu chở hàng hoạt động trong vùng biển Việt Nam
	Vụ VT
	
	Nguyễn Văn Công
	Vụ VT đã trình Bộ trưởng ngày 25/3/2015

	39
	Thông tư quy định về cấp và sử dụng Giấy phép lái xe quốc tế
	Vụ TCCB
	
	Lê Đình Thọ
	

	II
	Quy hoạch và các đề án khác

	1
	Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Học viện HKVN
	Vụ TCCB
	Quyết định số            12/QĐ-BGTVT ngày 06/01/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng Bộ GTVT số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014

	2
	Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học GTVT Thành phố Hồ Chí Minh
	Vụ TCCB
	Quyết định số            138/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng Bộ GTVT số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 

	3
	Đề án Đổi mới cơ chế hoạt động và thực hiện xã hội hóa công tác đào tạo của Trường Đại học  Công nghệ GTVT
	Vụ TCCB
	Quyết định số            139/QĐ-BGTVT ngày 14/01/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng Bộ GTVT số 31-NQ/BCSĐ ngày 20/10/2014 

	4
	Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Nà Sản – Tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
	Vụ KHĐT


	Quyết định số            249/QĐ-BGTVT ngày 21/01/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	

	5
	Đề án Sắp xếp các báo, tạp chí của thuoc Bộ GTVT
	Văn phòng Bộ
	Quyết định số               1016/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	Đề án được giao tại Nghị quyết Ban Cán sự đảng Bộ GTVT số 36-NQ/BCSĐ ngày 08/12/2014

	6
	Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030 
	Vụ KHĐT


	Quyết định số            347/QĐ-BGTVT ngày 29/01/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	Thủ tướng Chính phủ giao Bộ phê duyệt

	7
	Đề án Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng, đề xuất quy hoạch và triển khai xây dựng các công trình tiếp   nhận và xử lý chất thải từ tàu đáp ứng yêu cầu của công ước MARPOL 73/78 và quy định của pháp luật liên quan
	Vụ Môi trường

	Quyết định số            1533/QĐ-BGTVT ngày 04/5/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Văn Công
	CTCT tháng 4

	8
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường bộ                   
	Vụ Vận tải


	Quyết định số            1423/QĐ-BGTVT ngày    22/4/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	CTCT tháng 4

	9
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường biển
	Vụ Vận tải


	Quyết định số            1481/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Văn Công
	CTCT tháng 4

	10
	Đề án Tái cơ cấu vận tải hàng không
	Vụ Vận tải


	Quyết định số            1549/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	CTCT tháng 4

	11
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường sắt
	Vụ Vận tải


	Quyết định số            1512/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	CTCT tháng 4

	12
	Đề án Tái cơ cấu vận tải đường thủy nội địa
	Vụ Vận tải

 
	Quyết định số            1358/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Nhật
	CTCT tháng 4

Chuyển đổi Thứ trưởng phụ trách từ Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể sang Thứ trưởng Nguyễn Nhật

	13
	Quy hoạch chi tiết mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
	Vụ Vận tải

	Quyết định số            …/QĐ-BGTVT ngày …/6/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	CTCT tháng 6

	14
	Quy hoạch chi tiết hiện đại hóa đường sắt Bắc Nam
	Vụ KHĐT


	Quyết định số            …/QĐ-BGTVT ngày …/6/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Ngọc Đông
	CTCT tháng 6

	15
	Đề án Xã hội hóa trong lĩnh vực đường bộ
	Ban PPP


	Quyết định số           2167/QĐ-BGTVT ngày 18/6/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	CTCT tháng 7


	Phụ lục 3
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TAI NẠN GIAO THÔNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 
( Tính từ 16/12/2014 đến 15/6/2015)

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I. Tai nạn giao thông:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	TNGT
	SỐ VỤ
	SỐ NGƯỜI CHẾT
	SỐ NGƯỜI BỊ THƯƠNG

	
	
	Tháng 6/2015
	So sánh với tháng
6/2014
	6 Tháng/2015
	So sánh với 6 tháng/2014
	Tháng 6/2015
	So sánh với tháng
6/2014
	6 Tháng/2015
	So sánh với 6 tháng/2014
	Tháng 6/2015
	So sánh với tháng
6/2014
	6 Tháng/2015
	So sánh với 6 tháng/2014

	
	
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%
	
	+/-
	%

	1
	ĐƯỜNG BỘ
	829
	-35
	-4,05%
	4.992
	-221
	-4,24%
	707
	-43
	-5,73%
	4.337
	-239
	-5,22%
	462
	210
	83,33%
	2.949
	-175
	-5,60%

	 
	VA CHẠM GT
	993
	-183
	-15,56%
	6.018
	-1.462
	-19,55%
	
	
	
	
	
	
	1127
	-326
	-22,44%
	7.166
	-1950
	-21,39%

	2
	ĐƯỜNG SẮT
	26
	15
	136,36%
	112
	28
	33,33%
	24
	15
	166,67%
	100
	21
	26,58%
	5
	3
	150,00%
	29
	11
	61,11%

	3
	ĐƯỜNG THUỶ
	12
	8
	200,00%
	47
	5
	11,90%
	12
	10
	500,00%
	41
	7
	20,59%
	1
	1
	
	5
	0
	0,00%

	4
	HÀNG HẢI
	1
	1
	
	10
	2
	25,00%
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	
	0
	0
	

	CỘNG
	1.861
	-194
	-9,44%
	11.179
	-1.648
	-12,85%
	743
	-18
	-2,37%
	4.478
	-211
	-4,50%
	1.595
	-112
	-6,56%
	10.149
	-2.114
	-17,24%

	
	

	II. Đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

	PTGTCGĐB
	Đăng ký mới
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tháng 6/2015
	6 tháng 2015
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ô TÔ
	30.678
	145.892
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MÔ TÔ
	254.537
	1.605.535
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Phụ lục 4
ƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
NGUỒN VỐN XDCB DO BỘ GTVT TRỰC TIẾP QUẢN LÝ

	

	
	
	
	
	
	
	
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Danh mục
	Kế hoạch 2015 đã giao
	Dự kiến 6 tháng năm 2015 (không bao gồm hoàn ứng)
	Tỉ lệ (%) - không bao gồm hoàn ứng

	
	
	Tổng số
	Hoàn ứng
	Còn lại (thực hiện trong năm 2015)
	Thực hiện
	Giải ngân 
	T.hiện/KH
	G.ngân/KH

	A
	Các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (NSNN) và Trái phiếu Chính phủ (TPCP)
	   44.502.188   
	   6.699.000   
	   37.803.188   
	    19.001.890   
	        18.919.479   
	50,27%
	50,05%

	I
	Nguồn vốn NSNN
	    6.948.000   
	      273.000   
	    6.675.000   
	      7.048.013   
	         6.965.602   
	105,59%
	104,35%

	1
	Các dự án ODA
	    5.108.500   
	              -     
	    5.108.500   
	      5.897.707   
	         5.825.529   
	115,45%
	114,04%

	 
	- Vốn nước ngoài
	    4.944.500   
	              -     
	    4.944.500   
	      5.777.707   
	         5.710.029   
	116,85%
	115,48%

	 
	- Vốn đối ứng (trình vốn TPCP)
	       164.000   
	              -     
	       164.000   
	         120.000   
	            115.500   
	73,17%
	70,43%

	2
	Vốn chuẩn bị đầu tư
	       101.500   
	              -     
	       101.500   
	          61.890   
	              60.720   
	60,98%
	59,82%

	3
	Các dự án giao thông trong nước
	    1.516.000   
	      273.000   
	    1.243.000   
	         977.956   
	            971.653   
	78,68%
	78,17%

	4
	Biển đông - Hải đảo
	         20.000   
	              -     
	         20.000   
	          15.000   
	              14.240   
	75,00%
	71,20%

	5
	Khối khác (Y tế, giáo dục, đào tạo, chương trình mục tiêu...)
	       202.000   
	              -     
	       202.000   
	          95.460   
	              93.460   
	47,26%
	46,27%

	II
	Nguồn vốn TPCP
	   37.554.188   
	   6.426.000   
	   31.128.188   
	    11.953.877   
	        11.953.877   
	38,40%
	38,40%

	1
	Vốn đối ứng (các dự án ODA)
	    5.500.000   
	   3.008.000   
	    2.492.000   
	      2.369.877   
	         2.369.877   
	95,10%
	95,10%

	2
	Các dự án mở rộng QL1 và đường HCM đoạn qua Tây Nguyên
	   21.075.887   
	   3.018.000   
	   18.057.887   
	      6.878.000   
	         6.878.000   
	38,09%
	38,09%

	3
	Các dự án được giao KH GĐ 2012-2015 và bổ sung KH GĐ 2014-2016
	   10.978.301   
	      400.000   
	   10.578.301   
	      2.706.000   
	         2.706.000   
	25,58%
	25,58%

	B
	Các dự án huy động vốn ngoài NSNN
	   41.980.000   
	              -     
	   41.980.000   
	    17.534.000   
	        14.834.000   
	41,77%
	35,34%

	 
	Tổng số (A+B)
	   86.482.188   
	   6.699.000   
	   79.783.188   
	    36.535.890   
	        33.753.479   
	45,79%
	42,31%


Phụ lục 5
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH VÀ ĐỀ ÁN KHÁC TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Bộ trình Chính phủ
	Thứ trưởng

phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết văn bản QPPL
	Dự thảo VBQPPL, đề án
	
	
	

	I
	Văn bản Quy phạm pháp luật
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quyết định của TTgCP về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải bằng đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ VT

Các Vụ: PC, TC,  QLDN, TCCB, KHĐT; Ban PPP;

Ttra Bộ
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Thể
	

	2
	Quyết định của TTgCP ban hành quy chế phối hợp tìm kiếm, cứu nạn trên đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, Ttra Bộ, Ban chỉ đạo PCLB&TKCN
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 9
	Nguyễn Văn Thể
	

	3
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, TCCB, MT, KCHTGT; 

Ttra Bộ
	
	Tháng 5
	Tháng 10
	Lê Đình Thọ
	

	4
	Quyết định của TTgCP về chính sách ưu đãi cho lĩnh vực hàng hải
	Cục Hàng hải VN
	Ban PPP

Các Vụ: PC, TC, VT, QLDN, TCCB, KHĐT;

Ttra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	5
	Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ Pháp chế

Các Vụ: ATGT, TCCB, KCHTGT, VT, MT, TC, KHCN; Ttra Bộ
	Tháng 8
	Tháng 10
	Tháng 3/2016
	Nguyễn Văn Công
	

	6
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ PC

Các Vụ: PC, VT, ATGT, TCCB, MT,VP Bộ, TTra Bộ
	Tháng 3


	Tháng 5
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Thể
	

	7
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 84/2007/QĐ-TTg ngày 11/06/2007 về phương thức và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt


	Cục ĐSVN
	Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, KCHT, KHCN, Tổng công ty ĐSVN 
	
	Tháng 6


	Tháng 12

(Thời gian Bộ gửi Bộ TC)
	Nguyễn Ngọc Đông
	Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ



	II
	Chiến lược, quy hoạch và đề án khác
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Quy hoạch chi tiết các trạm thu phí đường bộ đối với các dự án BOT
	Ban PPP
	Ban PPP

Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	Tháng 7/2015
	Tháng

8/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	- Ban PPP đăng ký tại văn bản số 542/ĐTCT ngày 26/6/2015.

- Nghị quyết số 19-NQ/BCSĐ ngày 19/6/2015


	2
	Đề án Tổng thể về xã hội hóa đầu tư KCHTGT
	Ban PPP
	Ban PPP

Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	Tháng

7/2015
	Tháng

11/2015
	Nguyễn Hồng Trường
	

	3
	Đề án Thí điểm nhượng quyền Cảng hàng không Phú Quốc
	Cục HKVN, ACV
	Ban PPP

Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	Tháng

8/2015
	Tháng

12/2015
	Phạm Quý Tiêu
	


Phụ lục 6
Mục 1
DANH MỤC THÔNG TƯ TRÌNH BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

	 STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 45/2013/TT-BGTVT ngày 19/11/2013 của Bộ GTVT quy định thủ tục cấp, phê duyệt, thu hồi bản công bố phù hợp lao động hàng hải và Giấy chứng nhận lao động hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ PC

Các Vụ: TCCB, 

VT, ATGT, HTQT
	
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Công
	

	2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ GTVT về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm 
	Cục ĐTNĐ
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, KHCN;

Ttra Bộ
	
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Thể
	

	3
	Thông tư quy định quy trình thực hiện thủ tục điện tử cho tàu thuyền hoạt động tuyến nội địa
	Cục Hàng hải VN


	Vụ PC

Các Vụ: VT, ATGT, TCCB, KHCN;

Cục ĐTNĐVN;

TTCNTT


	
	Tháng 4
	  Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	4
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ GTVT  quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ
	Tổng cục Đường bộ VN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, ATGT, KHCN, VT;

Ttra Bộ
	
	Tháng 5
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	

	5
	Thông tư về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT) 
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, MT KHCN,  ATGT, VT; 

Ttra Bộ 


	Tháng 4 
	Tháng 5
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	6
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2010/TT-BGTVT ngày 13/09/2010 quy định chi tiết công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ
	Cục HKVN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, ATGT; Ttra Bộ
	
	Tháng 7
	Tháng 9
	Phạm Quý Tiêu
	

	7
	Thông tư quy định điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông đường bộ (thay thế Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009) 
	Cục Đăng kiểm Việt Nam
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, TCCB, KCHTGT;

Ttra Bộ
	
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Đình Thọ
	

	8
	Thông tư ban hành Định mức sửa chữa công trình ĐTNĐ
	Cục ĐTNĐ
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, TC, KHCN, ATGT, Ttra Bộ
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 11
	Nguyễn Văn Thể
	

	9
	Thông tư thay thế Quyết định số 44/2005/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2005 của Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế quản lý sát hạch, cấp đổi, thu hồi Giấy phép lái tàu
	Cục Đường sắt Việt Nam
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, Ttra Bộ


	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	10
	Thông tư quy định về vận chuyển hành khách trên đường sắt đô thị
	Cục Đường sắt VN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: PC, KHCN, ATGT; TTra Bộ
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	11
	Thông tư quy định về quy tắc giải quyết tai nạn giao thông trên đường sắt đô thị
	Cục Đường sắt VN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT;

Tra Bộ
	Tháng 6
	Tháng 9
	Tháng 11
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	12
	Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện thủy tìm kiếm cứu nạn hàng hải
	Cục Hàng hải VN


	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT; Ban chỉ đạo PCLB&TKCN
	
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Văn Công
	

	13
	Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện  thủy nội địa
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT;

 TTra Bộ;

 VP Bộ
	Tháng 2


	Tháng 4


	Tháng 7


	Nguyễn Văn Thể
	

	14
	Thông tư quy định về nội dung, quy trình sát hạch cấp Giấy phép lái tàu trên đường sắt  đô thị
	Cục ĐSVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, KCHT, ATGT, TCTy ĐSVN
	Tháng 01
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	15
	Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông (thay thế Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ GTVT và Thông tư số 13/2012/TT-BGTVT ngày 24/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2010/TT-BGTVT ngày 06/4/2010 của Bộ GTVT)
	Vụ Môi trường
	Vụ Môi trường Các Vụ: TC, PC, KHCN, KCHT;

Các Cục, 

Tổng cục ĐBVN; TTra Bộ.
	Tháng 2
	Tháng 4
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	16
	Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ HTQT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Thể
	

	17
	Thông tư quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ (thay thế Thông tư số 07/2010/TT- BGTVT)
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN;

TCĐBVN;

TTra Bộ;

VP Bộ

	Tháng 2
	Tháng 4
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	18
	Thông tư hướng dẫn về quản lý giá dịch vụ chuyên ngành hàng không và giá dịch vụ vận chuyển hàng không 
	Cục HKVN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: TC, PC,  ATGT, KCHTGT,

TTra Bộ;

VP Bộ
	Tháng 2
	Tháng 4
	Tháng 7
	Phạm Quý Tiêu
	

	19
	Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và 

bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (thay thế Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/2/2012; Thông tư số 10/2014/TT-BGTVT ngày 27/12/2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT và Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009; Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT ngày 24/6/2009)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KCHTGT;

TTra Bộ;

VP Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	

	 20
	Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (thay thế Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07/11/2012; Thông tư số 38/2013/TT-BGTVT ngày 24/10/2013 và Thông tư số 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014) 
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT;

Ttra Bộ
	Tháng 4
	Tháng 6
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	21
	Thông tư quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (thay thế Thông tư 16/2010/TT-BGTVT)
	Cục HKVN
	Vụ KCHTGT 

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT; 

VP Bộ
	Tháng 2
	01 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007

/NĐ-CP được CP ký ban hành
	02 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/

NĐ-CP được CP ký ban hành
	Phạm QuýTiêu 
	

	22
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 07/2012/TT-BGTVT ngày 21/3/2013 quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
	Cục HHVN
	Vụ TCCB 

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT
	
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	23
	Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, TC;

VP Bộ
	Tháng 10/2014
	Tháng 4
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Thể
	Chuyển từ CT XDVB 2014 sang

	24
	Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ Vận tải 

Các Vụ: PC, KCHTGT, ATGT, TC;

VP Bộ
	Tháng 3


	Tháng 5


	Tháng 8


	Nguyễn Văn Thể
	

	25
	Thông tư thay thế Thông tư số 33/2012/TT-BGTVT ngày 15/08/2012  quy định Điều lệ đường ngang
	Cục ĐSVN
	Vụ KCHT

Các Vụ, Cục liên quan thuộc Bộ, TCTy ĐSVN
	
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Ngọc Đông
	Điều chỉnh tên tại cv số 383/KCHT ngày 16/6/2015

	26
	Thông tư quy định về đăng kiểm viên đường sắt 
	Cục ĐKVN
	TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT;

TTra Bộ;

VP Bộ;

Cục ĐSVN;

TCTy ĐSVN
	Tháng 3
	Tháng 5

Đã trình 

1098/ĐKVN-ĐS

06/04/2015
	Tháng 8
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	27
	Thông tư quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước (thay thế Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ GTVT)
	Vụ Môi trường
	Vụ Môi trường Các Vụ: TC, PC, KHCN, VP Bộ;

Các Cục, 

TC ĐBVN; 

TTra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	

	28
	Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép xây dựng, thực hiện hoạt động trong phạm vi đất dành cho đường sắt (thay thế Quyết định số 60/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005)
	Cục ĐSVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCN, MT,

TTra Bộ;

TCĐBVN;

 TCTy ĐSVN
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	29
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2009/TT-BGTVT ngày 03/4/2009 quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, KHCN, Ttra Bộ, VP Bộ
	
	Tháng 6
	Tháng 9
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	30
	Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng (thay thế Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15/10/2009; Thông tư số 41/2011/TT-BGTVT ngày 18/5/2011)
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, TC;

TTra Bộ; 

VP Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	31
	Thông tư quy định về xây dựng, công bố, ban hành công lệnh tốc độ, công lệnh tải trọng, biểu đồ chạy tàu (thay thế QĐ số 69/2005/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT)
	Cục ĐSVN
	Vụ VT

Các Vụ: PC, KCHT, ATGT, KHCN;

TCTy ĐSVN
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	32
	Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2013/TT-BGTVT ngày 16/8/2013 quy định về quản lý và bảo trì  công trình đường sắt
	Cục ĐSVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT, KHĐT, TC,

TTra Bộ;

TCĐBVN
	Đã trình
	Đã trình
	01 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Nguyễn Ngọc Đông
	Chuyển từ CT XDVB 2014 sang



	33
	Thông tư hướng dẫn chi tiết lĩnh vực đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong ngành Giao thông vận tải


	Ban PPP


	Ban PPP

Các Vụ: PC, KHĐT, KCHTGT, KHCN, TC, Cục QLXD&CLCTGTCác cục, Tổng cục
	
	Tháng 7
	Tháng 9
	Nguyễn Ngọc Đông


	

	34
	Thông tư hướng dẫn chi tiết nội dung hợp đồng dự án theo hình thức: BOT (Xây dựng- Kinh doanh- Chuyển giao) và O&M (Kinh doanh- Quản lý) thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
	Ban PPP
	Ban PPP

Các Vụ: PC, KHĐT, TC, KCHTGT, KHCN, Cục QLXD&CLCTGTCác Cục, Tổng cục
	
	Tháng 10
	Tháng 12
	Nguyễn Ngọc Đông
	

	35
	Thông tư quy định mẫu tài liệu đấu thầu  lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án PPP nhóm C thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	Ban PPP
	Ban PPP

Các Vụ: PC, TC, KHĐT, KHCN, KCHTGT, Các Cục, Tổng cục
	
	Tháng 10
	Tháng 12
	Nguyễn Ngọc Đông
	Thời gian trình Bộ trưởng  sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ Bộ KH&ĐT ban hành mẫu tài liệu đấu thầu và Bộ Tài chính hướng dẫn về các loại phí liên quan đến quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Điều 99, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP

	36
	Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, TC, Ban PPP, Thanh tra Bộ, Cục QLXD&CLCTGT


	
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Hồng Trường
	Điều chỉnh tên văn bản và cơ quan chủ trì trình so với Quyết định số  693/QĐ-BGTVT ngày 26/02/2015. 

Nội dung Thông tư sẽ bao gồm các nội dung của Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 05/2010/TT-BGTVT và Thông tư quy định về thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử (Nghị quyết số 14-NQ/BCS  ngày 15/5/2015)

	37
	Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 về bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải


	Cục HHVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, ATGT, KHĐT, TC,

TTra Bộ


	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 9
	Nguyễn Văn Công
	Văn bản số 1223/BGTVT-KCHT ngày 29/01/2015

	38
	Thông tư ban hành Bộ quy chế an toàn hàng không lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (thay thế Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT).
	Cục HKVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, KCHTGT, TCCB, MT;

TTra Bộ;

VP Bộ
	Tháng 2
	Tháng 7
	Tháng 11
	Phạm Quý Tiêu
	Điều chỉnh tiến độ xây dựng văn bản so với Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014 (Nghị quyết số 14-NQ/BCS  ngày 15/5/2015)

	39
	Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TC, KCHTGT
	 
	Tháng 9
	Tháng 12
	Nguyễn Văn Thể
	Điều chỉnh tiến độ xây dựng văn bản so với Quyết định số 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014

	40
	Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hàng không
	Cục HKVN
	Vụ VT

Các Vụ, TTra Bộ,

VP Bộ; Các Cảng vụ HK, các Hãng HK, Tổng Công ty Cảng HKVN, Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam
	
	Tháng 8
	Tháng 11
	Phạm Quý Tiêu
	

	41
	Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/4/2014 về hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KHCN


	
	Trước ngày 05 tháng 7
	Tháng 7
	Nguyễn Hồng Trường
	CV giao nhiệm vụ số 7707/BGTVT-KHCN ngày 17/6/2015


Mục 2
DANH MỤC THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỚI BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
 trình Bộ trưởng ký văn bản gửi Dự thảo các Bộ đề nghị ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung TTLT số 09/2008/TTLT-BTC-BGTVT ngày 30/01/2008 của Bộ TC- Bộ GTVT hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ
	Cục ĐTNĐ
	Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, KHĐT, ATGT, KHCN,

KCHTGT
	
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Thể
	

	2
	Thông tư liên tịch Bộ Văn hóa thể thao & du lịch – Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp biển hiệu cho phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách du lịch
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: ATGT, PC, MT, KHCN, QLDN; TTra Bộ
	Tháng 4

554/CĐTNĐ-VT-ATGT

01/04/2015
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Thể
	

	3
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ Tài chính quy định về chi phí hồi hương cho thuyền viên trong trường hợp chủ tàu không thực hiện hoặc không trả các chi phí hồi hương cho thuyền viên
	Cục HHVN
	Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, TCCB, VT;

Ttra Bộ; VP Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Công
	

	4
	Thông tư liên tịch Bộ Y tế - Bộ GTVT quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn đối với thực phẩm và nước uống, định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển
	Cục Y tế
	Cục Y tế

Các Vụ: PC, TCCB, ATGT, MT;Ttra Bộ;

VP Bộ;Cục HHVN
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	5
	Thông tư liên tịch Bộ LĐTB & XH - BGTVT quy định về khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động hàng hải
	Cục HHVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, TCCB, VT;ATGT;

Ttra Bộ; Cục HHVN
	Tháng 5
	Tháng 8
	Tháng 11
	Nguyễn Văn Công
	

	6
	Thông tư liên tịch của Bộ GTVT-Bộ TN&MT quy định về quản lý tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển Việt Nam (thay thế Thông tư số 50/2012/TT-BGTVT ngày 19/12/2012)
	Cục HHVN
	Vụ MT

Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT, KHCN;

TTra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 6
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	7
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT - Bộ TN&MT về quản lý đất đai tại cảng hàng không, sân bay
	Cục HKVN
	Vụ KCHTGT

Các Vụ: VT, MT, PC, ATGT, KHCN;

TTra Bộ
	Tháng 02
	01 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được CP ban hành
	02 tháng sau khi Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83/2007/NĐ-CP được CP ban hành
	Phạm Quý Tiêu
	

	8
	Thông tư liên tịch Bộ GTVT-Bộ TC hướng dẫn công tác quản lý tài chính, giao kế hoạch, thanh toán vốn sự nghiệp kinh tế đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thực hiện nhiệm vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư (thay thế Thông tư số 167/2011/TT-BTC)
	Cục ĐSVN
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, TCCB, KHĐT, TTra Bộ; VP Bộ;

TCTy ĐSVN
	Đã trình
	Đã trình
	01 tháng sau khi CP ban hành NĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 175/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013
	Nguyễn Ngọc Đông
	Chuyển từ CT XDVB 2014 sang




Mục 3
DANH MỤC THÔNG TƯ BỘ GTVT ĐỀ NGHỊ BỘ, NGÀNH KHÁC BAN HÀNH

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
trình  Bộ trưởng ký văn bản đề nghị ban hành
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư của Bộ Y tế quy định về tủ thuốc, trang thiết bị y tế, tài liệu hướng dẫn y tế trên tàu biển, biểu mẫu báo cáo và công bố các cơ sở khám sức khỏe cho thuyền viên
	Cục Y tế
	Cục Y tế

Cục HHVN Các Vụ: PC, ATGT, TCCB;

Ttra Bộ


	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 177/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa
	Cục ĐTNĐ
	Vụ TC

Các Vụ: PC, KCHTGT, VT,

TTra Bộ
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Thể
	


Mục 4
DANH MỤC THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe (QC số 40:2012/BGTVT)
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, ATGT, VT; 

TTra Bộ
	Tháng 5
	Tháng 7
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	2
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 38: 2011/BGTVT QCKTQG về kiểm tra và chế tạo công ten nơ vận chuyển trên các phương tiện vận tải
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KCHTGT, Tổng cục ĐBVN
	Tháng 1
	Tháng 3
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	3
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn số QCVN 68:2013/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCHT; TTra Bộ, 

VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 4
	Tháng 7
	Lê Đình Thọ
	

	4
	Thông tư ban hành QCKTQG về cơ sở đóng mới hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCHT; TTra Bộ, 

VP Bộ;

 Cục ĐTNĐVN

	Tháng 1
	Tháng 4
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Thể
	

	5
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 14: 2011/BGTVT QCKTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe mô tô, xe gắn máy
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KCHTGT, Tổng cục ĐBVN
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 8
	Lê Đình Thọ
	

	6
	Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2010/TT-BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu hàng hải 
	Cục HHVN


	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT;

 TTra Bộ;

VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 4
	Tháng 8
	Nguyễn Văn Công
	

	7
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 57: 2013/BGTVT QCKTQG về phân cấp và đóng sàn nâng tàu
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT, KCHTGT,

 Cục HHVN;

Cục ĐTNĐVN
	Tháng 1
	Tháng 4
	Tháng  8
	Nguyễn Văn Công
	

	8
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 65:2011/BGTVT – Quy chuẩn KTQG về đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, TTra Bộ,

 VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 9
	Nguyễn Văn Công
	

	9
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 10:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô khách thành phố
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT,

TTra Bộ;

 VP Bộ
	Tháng 2
	Tháng 5
	Tháng 9
	Lê Đình Thọ
	

	10
	Thông tư banh hành Quy chuẩn KTQG về biển báo hiệu đường bộ (thay thế QCVN 41:2012)
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KCHTGT;

TTra Bộ
	Tháng 1
	Tháng 5
	Tháng 9
	Nguyễn Hồng Trường
	

	11
	Thông tư sửa đổi, bổ sung QCVN 64:2011/BGTVT – Quy chuẩn KTQG về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT;

TTra Bộ, 

VP Bộ
	Tháng  1
	Tháng 5
	Tháng 10
	Nguyễn Văn Công
	

	12
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 11:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, MT;

TTra Bộ;

VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 10
	Lê Đình Thọ
	

	13
	Thông tư ban hành Quy chuẩn QCKTQG về ắc quy sử dụng cho mô tô và xe gắn máy điện
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, MT,  ATGT, KHCHT; TTra Bộ;

VP Bộ 
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	14
	Thông tư ban hành Quy chuẩn QCKTQG về động cơ sử dụng cho mô tô và  xe gắn máy điện
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN 

Các Vụ: PC, VT, MT, ATGT, KHCHT; TTra Bộ;

VP Bộ 
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	

	15
	Thông tư ban hành Quy chuẩn sửa đổi, bổ sung QCVN 09:2011/BGTVT - Quy chuẩn KTQG về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô 
	Cục ĐKVN
	Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, MT, TTra Bộ;

 VP Bộ
	Tháng 1
	Tháng 6
	Tháng 11
	Lê Đình Thọ
	


Mục 5
QUYẾT ĐỊNH CÁ BIỆT

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	

	1
	Quyết định của Bộ trưởng quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (thay thế Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 và Thông tư số 03/2012/TT-BGTVT ngày 20/01/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 56/2005/QĐ-BGTVT)
	Cục Hàng hải VN
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KCHTGT;

TTra Bộ;

VP Bộ;

Cục HKVN
	Tháng 3
	Tháng 5
	Tháng 7
	Nguyễn Văn Công
	

	2
	Quyết định ban hành định mức bảo dưỡng thường xuyên đường cao tốc
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ KCHT

Các Vụ: PC, VT, KHCN, TC, ATGT;

Ttra Bộ
	Tháng 2
	Tháng 10
	Tháng 2/2016
	Nguyễn Hồng Trường
	


Mục 6
DANH MỤC VĂN BẢN TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2015/NĐ-CP NGÀY 14/02/2015 

CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

	STT
	Tên văn bản
	Cơ quan soạn thảo
	Cơ quan trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan 
 trình trình  Bộ trưởng 
	Thời gian 
Bộ trình Chính phủ
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	
	
	
	
	Đề cương chi tiết
	Dự thảo VBQPPL
	
	
	
	

	1
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Giao thông vận tải
	Vụ Tài chính
	Vụ Tài chính

Các Vụ: PC, VT, KHCN, Các Cục, Tổng cục
	
	Tháng 7
	
	Tháng 9
	Nguyễn Hồng Trường
	Quyết định cá biệt

	2
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ Giao thông vận tải


	Vụ TCCB
	Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, TC, KHCN, Các Cục, Tổng cục
	
	Tháng 8
	
	Tháng 11
	Nguyễn Hồng Trường
	Quyết định cá biệt

	3
	Đối với các nội dung liên quan đến định mức kinh tế- kỹ thuật, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT: Các cơ quan, đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ được giao tại văn bản số 6925/BGTVT-TC ngày 01/6/2015 và văn bản số 5061/BGTVT-TC ngày 22/4/2015




Mục 7 

DANH MỤC ĐỀ ÁN TRÌNH BỘ TRƯỞNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

	STT
	Tên đề án
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan chủ trì trình và cơ quan phối hợp
	Thời gian 

Cơ quan soạn thảo trình Bộ
	Thời gian 
Cơ quan chủ trì
trình Bộ trưởng 
	Thứ trưởng

 phụ trách
	Ghi chú

	I
	ĐỀ ÁN QUY HOẠCH 

	1
	Quy hoạch Cảng hàng không Vũng Tàu
	Cục HKVN
	Vụ Kế hoạch đầu tư
Các Vụ: VT, KCHTGT,

MT; TCTy CHKVN
	Đã trình
	Tháng 
10/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	

	2
	Quy hoạch phát triển đội tàu vận tải thủy nội địa giai đoạn 2015- 2020 và định hướng đến năm 2030
	Cục ĐTNĐVN
	Vụ Vận tải
Các Vụ: KCHTGT,

MT, TC, PC, TCCB, QLDN, KHĐT
	Tháng 
7/2015
	Tháng 
11/2015
	Thứ trưởng 

Nguyễn Nhật
	Chuyển đổi Thứ trưởng phụ trách từ Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể sang Thứ trưởng Nguyễn Nhật



	3
	Điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không Lào Cai
	Cục HKVN
	Vụ Kế hoạch đầu tư 

Các Vụ: VT, KCHTGT,

MT; TCTy CHKVN
	Tháng 
8/2015
	Tháng 
11/2015
	Thứ trưởng

Phạm Quý Tiêu
	

	II
	ĐỀ ÁN KHÁC 

	4
	Đề án Chương trình và chính sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm vốn ODA, FDI và vốn đầu tư theo hình thức PPP) vào ngành GTVT đến năm 2020
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ HTQT

Các Vụ: KHĐT, TC, 

Ban PPP; Các Cục: HKVN, HHVN, ĐSVN, ĐTNĐVN; Tổng cục ĐBVN
	Đã trình
	Tháng 

7/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Ngọc Đông
	

	5
	Đề án Kết hợp hài hòa các phương thức vận tải trên hành lang vận tải thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ - Cà Mau
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ Vận tải

Vụ KHCN, TCĐBVN, các Cục chuyên ngành
	Đã trình
	Tháng 

8/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Văn Thể
	

	6
	Đề án Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATGT trên đường cao tốc và xây dựng mô hình tuyên truyền ATGT theo hình thức xã hội hóa
	Tổng cục 

ĐBVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, TCCB, TC; Ban PPP; VP Bộ; 

Văn phòng UBATGTQG
	Tháng

 8/2015
	Tháng 

11/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Hồng Trường
	

	7


	Đề án Xây dựng phần mềm quản lý hoạt động bến xe khách 
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ Vận tải

Các Vụ: ATGT, PC,TC, KHCN; TTCNTT

Viện CL&PTGTVT


	Tháng

 8/2015
	Tháng 

11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	

	8
	Đề án Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực đường sắt
	Cục ĐSVN
	Vụ MT

Các Vụ: KHCN, PC, TC, KHĐT; Thanh tra Bộ; Viện CL&PTGTVT; TCTy  ĐSVN


	Tháng 

 8/2015
	Tháng

 11/2015
	Thứ trưởng

Nguyễn Ngọc Đông
	 

	9
	Đề án Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông nông thôn đến năm 2020
	Viện CL&PTGTVT
	Vụ ATGT

Các Vụ: KHĐT, VT, PC, TCCB, TC, KHCN; Tổng cục ĐBVN; Văn phòng UB ATGTQG
	Tháng  8/2015
	Tháng

 11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ
	.

	10
	Đề án Tăng cường công tác thẩm định an toàn giao thông trên hệ thống đường bộ cao tốc và quốc lộ
	Tổng cục ĐBVN
	Vụ ATGT

Các Vụ: KHĐT, KHCN; Viện CL&PTGTVT; VEC; 

Văn phòng UB ATGTQG
	Tháng  8/2015
	Tháng

 11/2015
	Thứ trưởng

Lê Đình Thọ 
	

	11
	Đề án Thành lập tổ chức để thực hiện nhiệm vụ quản lý vốn sự nghiệp kinh tế đường sắt đối với việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì KCHT đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư
	Cục ĐSVN
	Vụ TCCB

Các Vụ: TC, PC, QLDN, VT, KCHTGT; Thanh tra Bộ; TCT ĐSVN
	01 tháng 

sau khi Nghị định sửa đổi Nghị định số175/2013/NĐ-CP được ban hành
	03 tháng sau khi Cục ĐSVN trình Bộ dự thảo Đề án
	Thứ trưởng

Nguyễn Ngọc Đông
	








� Nghị quyết số 77/2014/QH13 ngày 10/11/2014 của Quốc hội.


� Quyết định số 72/QĐ-BGTVT ngày 09/01/2015.


� Kế hoạch số 1784/KH-BGTVT ngày 06/02/2015.


� Chương trình hành động số 56-CT/BCSĐ ngày 13/3/2015 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT.


� Quyết định số 856/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2015.


� Quyết định số 1480/QĐ-BGTVT ngày 27/4/2015.


� Các Quyết định số: 4443/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2014, 4877/QĐ-BGTVT ngày 23/12/2014.


� Quyết định số 4695/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2014 và 5069/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2014.


� Quyết định số 693/QĐ-BGTVT ngày 26/02/2015 và Quyết định số 2087/QĐ-BGTVT ngày 10/6/2015.


� Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Nghị định về đăng ký quốc tịch tàu bay, đăng ký các quyền đối với tàu bay, Nghị định về an ninh hàng không dân dụng (thay thế Nghị định số 81/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010), Nghị định về quản lý hoạt động bay, Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục HKVN.


� Điều chỉnh quy hoạch tổng thể trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


� Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030 và Đề án Nâng cao năng lực đảm bảo an ninh hàng không dân dụng; Quy hoạch tổng thể phát triển GTVT đường sắt.


� Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa.


� Quyết định số 12/2015/QĐ- TTg ngày 16/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách thu hút xã hội hoá đầu tư và khai thác bến xe khách và Quyết định số 13/2015/QĐ-TTg ngày 05/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.


� Đề án Điều chỉnh Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2050 và Đề án Tăng cường kết nối GTVT trong ASEAN.


� Quy hoạch điều chỉnh Cảng hàng không Vinh thành cảng hàng không quốc tế giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn sau 2030.


� MEI là chỉ số hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các Bộ. MEI được VCCI thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2353/VPCP-PL ngày 18/4/2011 về thực hiện đánh giá thường niên hiệu quả hoạt động pháp luật về kinh doanh của các Bộ và triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có nhiệm vụ Nghiên cứu xếp hạng tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp đối với các Bộ, ngành và các địa phương.


� Trong đó: TP. Hồ Chí Minh 10 trường hợp , Hà Nội 07 trường hợp, Nghệ An 04 trường hợp, Gia Lai 03 trường hợp..; nguyên nhân do TNGT: 17 trường hợp (34%), lưu lượng đông: 09 trường hợp (18%), đường hỏng: 09 trường hợp  (18%), phương tiện gặp sự cố: 06 trường hợp (12%), sạt lở đất: 04 trường hợp (8%), nguyên nhân khác: 05 trường hợp  (10%).


� Dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh (Vũng Áng), đoạn Phan Thiết - Đồng Nai, một số đoạn thuộc tỉnh Ninh Thuận; Cầu Nhật Tân, đường cao tốc Nội Bài - Nhật Tân, Nhà khách VIP A và Nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Vinh, tỉnh Nghệ An; dự án đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; cầu Năm Căn, cầu Cái Tắt, đoạn đường từ thị trấn Năm Căn đến cầu Năm Căn, tỉnh Cà Mau, thuộc dự án đường Hồ Chí Minh; cầu An Hữu trên QL1, tỉnh Tiền Giang; cầu Rạch Sỏi trên QL80, tỉnh Kiên Giang; 07 cầu trên QL91, tỉnh An Giang; cầu Nguyệt Viên, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cầu treo dân sinh Nam Công, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; nút giao thông khác mức ngã ba Huế - TP. Đà Nẵng, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, QL20 đoạn Dầu Giây - Bảo Lộc, cầu Cổ Chiên nối liền hai tỉnh Sóc Trăng và Bến Tre, cầu Hạc Trì nối hai tỉnh Phú Thọ với Vĩnh Phúc, đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn Bình Minh - cầu Kim Thành, tỉnh Lào Cai; đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đoạn 23km từ nút giao QL10 TP. Hải Phòng đến nút giao tỉnh lộ 353, Dự án nâng cấp tuyến Kênh Chợ Gạo - giai đoạn 1...


� Tiểu dự án xây dựng nút giao Trung Hòa hoàn chỉnh - Dự án Vành đai 3 giai đoạn 2; Dự án xây dựng, mở rộng khu hàng không dân dụng - Cảng hàng không Phù Cát (Bình Định), xây dựng Sân bay Phan Thiết (Bình Thuận), Nhà ga hành khách - Cảng hàng không Cát Bi (Hải Phòng); Dự án đầu tư xây dựng cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến, Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh), Hệ thống quản lý hành hải tàu biển (VTS) luồng Hải phòng, Dự án mở rộng QL1 cửa ngõ phía Bắc thị xã Bạc Liêu, tuyến tránh Sóc Trăng, cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, cao tốc Bến Lức - Long Thành, mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Cảng hàng không Tân Sơn Nhất (giai đoạn 1); bến cảng tổng hợp Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận; đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ; cải tạo, nâng cấp cầu đường sắt Bình Lợi và luồng sông Sài Gòn đến cảng Bến Súc theo hình thức BOT, cầu Việt Trì - Ba Vì nối QL32 với QL32C, nâng cấp QL30 đoạn An Hữu - Cao Lãnh, nâng cấp QL53 đoạn Long Hồ - Ba Si, nâng cấp QL10 đoạn Quán Toan - Cầu Nghìn theo hình thức BOT...


� 110 km từ Đắc Giôn-Tân Cảnh (Kon Tum) đã hoàn thành trong giai đoạn 1 (2000-2007); 553 km từ Tân Cảnh đến Chơn Thành được đầu tư trong giai đoạn 2 (từ cuối năm 2007), bao gồm: 134 km các đoạn qua đô thị các tỉnh Tây Nguyên và đoạn nối Kon Tum - Gia Lai được triển khai từ năm 2008, hoàn thành cuối năm 2013, còn lại 419 km chia làm 11 dự án thành phần (06 dự án vốn trái phiếu Chính phủ và 05 dự án BOT) hoàn thành, thông xe trong tháng 6/2015.


� Đối với các dự án đã áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng hằn lún do Bộ GTVT đưa ra, các vị trí xuất hiện hằn lún chỉ chiếm khoảng 3,46% (trước năm 2014 tỷ lệ này khoảng 8-10%) với mức độ hằn lún nhẹ hơn. Nhiều dự án đến nay không xuất hiện hiện tượng hằn lún vệt bánh xe. 


� Văn bản số 6795/BGTVT-KHĐT ngày 28/5/2015.


� Văn bản số 6569/BGTVT-ĐTCT ngày 26/5/2015.


� 02 Công ty mẹ (VEC và Cửu Long CIPM), 24 công ty con thuộc Tổng công ty ĐSVN, 01 công ty con thuộc VEC và Bệnh viện Nam Thăng Long thuộc Cục Y tế GTVT.


� Cửu Long CIPM và 24 công ty con thuộc Tổng công ty ĐSVN.


� Đã cơ bản hoàn thành tái cơ cấu tài chính đối với khoản trái phiếu quốc tế, các khoản nợ nước ngoài; cơ bản hoàn thành tái cơ cấu khoản nợ các tổ chức tín dụng trong nước giai đoạn 1, đợt 1 giai đoạn 2 và đang triển khai tái cơ cấu đợt 2 giai đoạn 2 theo Đề án tiếp tục tái cơ cấu đã được phê duyệt. Đã phê duyệt hình thức tái cơ cấu cho 40 doanh nghiệp, đang tiếp tục thẩm định để lựa chọn hình thức tái cơ cấu đối với 104 doanh nghiệp còn lại thuộc SBIC.


� Đã thực hiện giải thể, dừng hoạt động 05 doanh nghiệp, sáp nhập 01 doanh nghiệp, phá sản 02 doanh nghiệp. Hoàn thành cổ phần hóa 11 doanh nghiệp, đối với Cảng Sài Gòn sẽ hoàn thành IPO trong tháng 6/2015. Thực hiện thoái vốn tại 11 doanh nghiệp với tổng số tiền thu về đạt 1.256 tỷ đồng.


� Đã hoàn thành thoái vốn tại 7/30 doanh nghiệp, thu về số tiền trên 123 tỷ đồng, các doanh nghiệp còn lại Tổng công ty sẽ hoàn thành thoái vốn trong năm 2015. Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, Bộ đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh một số nội dung trong đề án tái cơ cấu.


� Bộ GTVT đã hướng dẫn, chỉ đạo Tổng công ty xây dựng phương án điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư của 05 dự án (Cầu Giẽ - Ninh Bình, Hà Nội - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành). Ngày 30/3/2015, Bộ đã có Công văn số 3794/BGTVT-QLDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về bổ sung vốn điều lệ cho VEC để làm cơ sở xác định vốn điệu lệ trong phương án cổ phần hóa VEC.


� Ngày 28/5/2015, Bộ đã có văn bản số 6774/BGTVT-QLDN báo cáo Thủ tướng Chính phủ về phương án bổ sung vốn điều lệ cho Tổng công ty để triển khai cổ phần hóa Tổng công ty theo quy định.


� Thoái 20% vốn điều lệ tại Tổng công ty Vận tải thủy và Tổng công ty Tư vấn thiết kế GTVT thu về trên 120 tỷ đồng; thoái vốn tại 17 công ty cổ phần thuộc các Tổng công ty thu về 1.367 tỷ đồng.


� 16 công ty thuộc Tổng công ty ĐSVN, 06 công ty thuộc Vinalines, 03 công ty thuộc Vinamotor, 02 công ty thuộc Cửu Long CIPM.


� Thoái theo lô cổ phần tại các Tổng công ty: Cienco 5, Cienco 6, Cienco 8, Vinamotor, 04 công ty thuộc Tổng công ty ĐSVN, 01 công ty thuộc Cienco 6, 01 công ty thuộc Vinamotor. Thoái toàn bộ phần vốn nhà nước còn lại tại các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ: Vận tải thủy, TEDI, Xây dựng đường thủy, Thăng Long, Tracimexco. Thoái vượt tỷ lệ quy định tại Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg, Đề án tái cơ cấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: 07 Công ty cổ phần thuộc Vinalines, 01 công ty thuộc Tổng công ty Cửu Long.


� Nghị định thư sửa đổi Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Niu Di-lân; Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam - A-déc-bai-gian; Hiệp định Vận tải biển Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.


� Hiệp định Vận tải biển Việt Nam - Ta-da-ni-a, Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Triều Tiên, Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Phần Lan, Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam – A-déc-bai-gian.


� Hiệp định Vận chuyển hàng không Việt Nam - Tuốc-mê-nít-xtan, Hiệp định Vận tải biển Việt Nam - Myanmar, Hiệp định đa phương ASEAN về hợp tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải, hàng không, Hiệp định khung ASEAN về tạo thuận lợi vận tải hành khách qua biên giới bằng phương tiện giao thông đường bộ, Bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Lào về Chiến lược hợp tác trong lĩnh vực GTVT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Hiệp định sửa đổi Hiệp định Đường sắt Việt Nam - Trung Quốc, Công ước về Hệ thống chống hà độc hại 2011 (AFS).


� Cảng thủy nội địa - Phân cấp kỹ thuật TCVN 10305:2015; Gia cố đất bằng chất kết dinh vô cơ, hóa chất hoặc gia cố tổng hợp, sử dụng trong xây dựng đường bộ - Thi công và nghiệm thu TCVN 10379:2015; Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn tránh va tàu biển TCVN 10702:2015; Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công ích vận hành hệ thống luồng hàng hải TCVN 10704:2015; Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ công ích vận hành hệ thống đèn biển TCVN 10703:2015; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu trên đường cao tốc QCVN 83:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới QCVN 86:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện giao thông đường sắt - Giá chuyển hướng toa xe - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới QCVN 87:2015/BGTVT; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2015/BGTVT (thay thế QCVN 08:2011/BGTVT); Hệ thống nâng xếp xe ô tô QCVN 88:2015/BGTVT.


� Công nghệ tái chế nóng mặt đường bê tông tại trạm trộn, Vật liệu mới TAFPACK-Super dùng trong hỗn hợp bê tông nhựa rỗng, Vật liệu Rubberized Asphalt – RA (nhựa đường cao su hóa) của Mỹ, Công nghệ Micro-Surfacing trong bảo trì đường bộ, vật liệu nhựa đường có sử dụng phụ gia ASP (2%), ứng dụng vật liệu PPC trong đóng tàu...


� Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Thường vụ Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo thực hiện phát triển bền vững ngành GTVT; báo cáo đánh giá tính khả thi của việc áp dụng Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21/01/2014 về ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; báo cáo tình hình thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020 và đăng ký nhiệm vụ năm 2016 và 01 báo tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2014 và giai đoạn 2011 - 2015.


� Quy hoạch: phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phát triển GTVT 03 vùng kinh tế trọng điểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; phát triển ngành GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.


� Quyết định số 1155/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2015.


� Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin trực thuộc Bộ, Cục trưởng Cục ĐSVN, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ GTVT, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT II.


� Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 09/6/2015.


� Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.


� Quyết định số 4713/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2014 và Quyết định số 4783/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2014.


� Quyết định số 1210/QĐ- BGTVT ngày 08/4/2015 và Quyết định số 1554/QĐ-BGTVT ngày 05/5/2015.


� Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 06/5/2015.


� 45 người dân huyện Lệ Thủy, Quảng Bình phản ánh việc đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A.


� Quyết định số 908/QĐ-BGTVT ngày 19/3/2015 và Quyết định số 1122/QĐ-BGTVT ngày 02/4/2015.


� Đã kiểm định môi trường 19 đơn vị; khám sức khỏe định kỳ: 36.400 người; khám bệnh nghề nghiệp: 4.720 người; phun thanh khiết môi trường: 325.800 m2 ; đào tạo vệ sinh viên: 5.700 người; hội chẩn bệnh nghề nghiệp: 09 cuộc; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm: 125 đơn vị... Thực hiện 441.749 lượt khám bệnh (đạt 252,43% kế hoạch), điều trị nội trú 32.414 lượt người bệnh (đạt 79,40% kế hoạch), 1.352.339 xét nghiệm các loại.


� Đã ban hành kế hoạch và tổ chức Hội diễn nghệ thuật quần chúng, giải bóng đá mi ni lần thứ 3 ngành GTVT năm 2015; tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành thực hiện Lời kêu gọi “Hãy bớt đi chén rượu, cốc bia để góp phần giảm thiểu TNGT, hãy uống thêm cốc sữa để tăng cường sức khỏe và thiết thực hỗ trợ người chăn nuôi bò sữa trong điều kiện hiện nay”. Tổ chức Hội nghị biểu dương CNLĐ xuất sắc tiêu biểu năm 2014 với hội nghị điển hình tiến tiến tại các cơ sở trong toàn ngành; gắn biển các công trình, sản phẩm cấp ngành; tổ chức gặp mặt các chiến sỹ Cựu Nữ lái xe Trường Sơn, tổ chức chuẩn bị ra mắt phim sử thi 70 năm đi trước mở đường, chấm sơ khảo, chung khảo cuộc thi sáng tác văn học về ngành GTVT, tổ chức bình chọn, vinh danh 10 ca khúc hay và 10 ca khúc được yêu thích nhất ngành GTVT...


� 6 tháng đầu năm 2015, đã có 15 đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành ủng hộ Quỹ Xã hội – từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam và ủng hộ trực tiếp đến gia đình các cựu TNXP với tổng số tiền trên 7,8 tỷ đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Bộ GTVT, Công đoàn GTVT Việt Nam đã thăm, hỗ trợ công nhân viên chức lao động, cựu TNXP và các đơn vị khó khăn trong ngành với tổng số tiền 2,68 tỷ đồng. Các đơn vị trong ngành đi thăm và chúc tết, tặng quà cán bộ hưu trí, các gia đình đình chính sách, khó khăn... với tổng số tiền trên 10,3 tỷ đồng. Đã trích Quỹ Xã hội - từ thiện Công đoàn GTVT Việt Nam hỗ trợ xây dựng  04 nhà tình nghĩa, tặng 82 sổ tiết kiệm cho các cựu TNXP và nữ lái xe Trường Sơn; thăm, tặng quà 1.192 cựu TNXP; hỗ trợ xây 25 nhà mái ấm công đoàn, thăm, tặng quà cho 1.045 CNVCLĐ trong ngành; hỗ trợ Đồn Biên phòng Pò Mã, Tràng Định, Lạng Sơn; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; hỗ trợ xây dựng bệnh xá tặng quân và dân trên Đảo Trường Sa; hỗ trợ Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam; hỗ trợ 206 học sinh Trường Tiểu học Phố Cáo, Lạng Sơn; hỗ trợ Hội tù chính trị và Tù binh Thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ Ban Liên lạc nữ lái xe Trường Sơn, Quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Liên lạc Tổng đội 572... với số tiền chi cho các hoạt động trên là 6,27 tỷ đồng. Các cơ sở y tế của Bộ GTVT cũng đã triển khai  các phong trào thi đua, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng chính sách hướng đến Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước Ngành GTVT...


� Số người chết vì TNGT đường thủy nội địa tăng 20,59%, đường sắt tăng 26,58% so với 6 tháng đầu năm 2014.


� Trong 6 tháng đầu năm 2015, các dự án BOT giải ngân được 14.834/41.980 tỷ đồng, đạt 35,34% kế hoạch năm 2015.


� Chưa kể các Thông tư được lên kế hoạch ban hành theo các Nghị định của Chính phủ.


� Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015 số 40/NQ-CP ngày 01/6/2015. 


� Tổng công ty: Đường sắt Việt Nam, Quản lý bay Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam và Nhà xuất bản Giao thông vận tải.





4

